20

	BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Số: 141/BC-LĐTBXH


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2020


BÁO CÁO 

Đánh giá tác động của chính sách trong dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành của Luật Phòng, chống mua bán người 

I. XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ BẤT CẬP TỔNG QUAN

1. Bối cảnh xây dựng chính sách

1.1. Quan điểm của Đảng, chính sách của Nhà nước về mua bán người

Ngày 22/10/2010 Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị 48/CT-TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới, tiếp theo ngày 01/12/2011 Ban Bí thư ban hành Chỉ thị 09/CT-TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới. Tiếp tục khẳng định về công tác này cũng như khẳng định quyền con người. Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI xác định: “Tạo bước tiến rõ rệt về thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, giảm tỉ lệ hộ nghèo, cải thiện điều kiện chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân”. Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 01/6/2012 của Ban chấp hành Trung ương khóa XI về một số vấn đề chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020 cũng nhấn mạnh: “Nâng cao hiệu quả công tác trợ giúp xã hội, tiếp tục mở rộng đối tượng thụ hưởng với hình thức hỗ trợ thích hợp; nâng dần mức trợ cấp xã hội thường xuyên phù hợp với khả năng ngân sách Nhà nước. Xây dựng mức sống tối thiểu phù hợp với điều kiện kinh tế-xã hội làm căn cứ xác định người thuộc diện được hưởng trợ giúp xã hội. Tiếp tục hoàn thiện chính sách trợ giúp xã hội. Hiến pháp năm 2013 tiếp tục khẳng định mạnh mẽ hơn về quyền con người “Điều 19. Mọi người có quyền sống. Tính mạng con người được pháp luật bảo hộ. Không ai bị tước đoạt tính mạng trái luật”… Hiến pháp 2013 về cơ bản đã tiếp thu quy định của Công ước quốc tế về quyền chính trị, dân sự; quyền kinh tế, văn hóa và tuyên ngôn nhân quyền năm 1948. Sự tiếp thu này là phù hợp với thời kỳ toàn cầu hóa, và để những quy định về quyền con người, quyền công dân trong Hiến pháp được đầy đủ hơn.
Thể chế hóa các quy định của Hiến pháp 2013, hệ thống pháp luật đã được sửa đổi, bổ sung, trong đó vấn đề mua bán người đã được điều chỉnh phù hợp với Hiến pháp 2013. Bên cạnh đó, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành các văn bản, chương trình về phòng, chống mua bán người phù hợp với từng thời kỳ. Nhằm mục tiêu hướng tới bảo vệ nạn nhân bị mua bán. Ngày 11/01/2013 Chính phủ ban hành Nghị định số 09/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật PCMBN đã cụ thể hóa những quy định về các chế độ hỗ trợ, trình tự, thủ tục thực hiện hỗ trợ với nạn nhân ở Chương III, đồng thời làm rõ trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước, mà cụ thể là các Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội, Tài chính, Công an, Quốc phòng, Ngoại giao, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Tư pháp và các UBND cấp tỉnh trong công tác hỗ trợ nạn nhân ở Chương IV. Ngoài ra, Nghị định cũng dành một chương riêng (Chương II) quy định chi tiết về các thủ tục thành lập, tổ chức và hoạt động của các cơ sở hỗ trợ nạn nhân mua bán người. Một số nội dung của Nghị định này được cụ thể hóa trong Thông tư liên tịch số 134/2013/TTLT/BTC-BLĐTBXH ngày 25/9/2013 của Bộ Tài chính, Bộ LĐTBXH hướng dẫn nội dung, mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân quy định tại Nghị định số 09/NĐ-CP (11/01/2013) quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống mua bán người. Các văn bản pháp luật nêu trên đã xác lập một cơ chế  toàn diện để hỗ trợ nạn nhân bị mua bán, trong đó đã tính đến đặc điểm và những nhu cầu riêng của từng nhóm đối tượng nạn nhân.

1.2. Cơ sở pháp lý

Ngày 29/3/2011 Quốc hội ban hành Luật Phòng, chống mua bán người, gồm 8 chương, 58 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2012, bên cạnh việc quy định việc xác định các nguyên tắc phòng, chống mua bán người, Luật cũng quy định rõ các chính sách của Nhà nước, trong đó đáng chú ý là chính sách kết hợp phòng, chống mua bán người với việc thực hiện chương trình phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và các chương trình khác về phát triển kinh tế - xã hội. Bên cạnh đó, Luật quy định cụ thể: về phòng ngừa mua bán người; về tiếp nhận, xác minh nạn nhân; bảo vệ nạn nhân và hỗ trợ nạn nhân. Vấn đề hỗ trợ nạn nhân, bao gồm các chế độ hỗ trợ nạn nhân, đối tượng được hưởng hỗ trợ và cơ quan, tổ chức thực hiện việc hỗ trợ nạn nhân được quy định tại Chương V của Luật từ Điều 32 đến Điều 40. Trước hết, Luật quy định về 06 chế độ hỗ trợ nạn nhân, bao gồm: hỗ trợ các nhu cầu thiết yếu và chi phí đi lại; hỗ trợ y tế; hỗ trợ tâm lý; trợ giúp pháp lý; hỗ trợ học văn hóa, học nghề; trợ cấp khó khăn ban đầu, hỗ trợ vay vốn. Điều 32 của Luật xác định rõ những đối tượng được hưởng chế độ hỗ trợ nạn nhân và các chế độ mà từng đối tượng được hưởng trên tinh thần có sự phân biệt giữa các đối tượng, đồng thời, giao cho Chính phủ quy định chi tiết về các chế độ hỗ trợ; trình tự, thủ tục thực hiện các chế độ hỗ trợ đối với nạn nhân. Thi hành Luật Phòng, chống mua bán người. Ngày 11/01/2013, Chính phủ ban hành Nghị định số 09/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống mua bán người (sau đây gọi là Nghị định số 09/2013/NĐ-CP). Nghị định đã cụ thể hóa các quy định của Luật về chế độ hỗ trợ, trình tự, thủ tục thực hiện hỗ trợ với nạn nhân, đồng thời, quy định trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước trong công tác hỗ trợ nạn nhân, trong đó có trách nhiệm của các Bộ: Lao động – Thương binh và Xã hội, Tài chính, Công an, Quốc phòng, Ngoại giao, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Tư pháp và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Ngoài ra, Nghị định cũng dành một chương riêng (Chương II) quy định chi tiết về các thủ tục thành lập, tổ chức và hoạt động của các cơ sở hỗ trợ nạn nhân mua bán người. Các quy định này đã xác lập một cơ chế toàn diện để hỗ trợ nạn nhân bị mua bán, trong đó đã tính đến đặc điểm và những nhu cầu riêng của từng nhóm đối tượng nạn nhân.

1.3. Cơ sở thực tiễn

Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 01/6/2012 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI một số vấn đề chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020 nhấn mạnh: “Tiếp tục hoàn thiện chính sách trợ giúp xã hội; củng cố, nâng cấp hệ thống cơ sở trợ giúp xã hội, phát triển mô hình chăm sóc người có hoàn cảnh đặc biệt tại cộng đồng, khuyến khích sự tham gia của khu vực tư nhân vào triển khai các mô hình chăm sóc người cao tuổi, trẻ em mồ côi, người khuyết tật, nhất là mô hình nhà dưỡng lão”.

Nhằm thúc đẩy sự tham gia trợ giúp xã hội, chăm sóc đối tượng có hoàn cảnh khó khăn của khu vực tư nhân, khu vực ngoài công lập, các chính sách đã được lồng ghép trong Luật Người cao tuổi, Luật Người khuyết tật, Luật Trẻ em, Luật Phòng, chống ma túy, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình... Thủ tướng Chính phủ cũng đã ban hành nhiều quyết định liên quan đến xã hội hóa cơ sở bảo trợ xã hội. Thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về đổi mới cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập thời gian qua, Bộ Tài chính cùng các bộ, ngành đã tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ từng bước hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về đổi mới cơ chế hoạt động, cơ chế tự chủ đối với các đơn vị sự nghiệp công lập. Theo đó, Nghị định số 16/2015/NĐ-CP quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định số 54/2016/NĐ-CP quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập; Nghị định số 141/2016/NĐ-CP quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác… lần lượt được Chính phủ ban hành trong năm 2015 và 2016, nhiều Bộ đã trình Chính phủ Nghị định quy định về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong các lĩnh vực như:  Y tế; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Giáo dục nghề nghiệp; Thông tin truyền thông và Báo chí; Giáo dục Đào tạo… Cơ chế tự chủ đã giúp các đơn vị sự nghiệp công lập huy động nguồn vốn phát triển hoạt động sự nghiệp. Nhờ đó, cơ sở vật chất của các đơn vị sự nghiệp công lập đã được tăng cường, tạo điều kiện mở rộng các hoạt động sự nghiệp phong phú, đa dạng, phù hợp với chức năng nhiệm vụ được giao. 

Tuy nhiên, qua 07 năm thi hành, Nghị định đã bộc lộ một số vướng mắc, bất cập, cụ thể:

Thứ nhất là, đối với cơ sở hỗ trợ nạn nhân: Theo quy định của Luật Phòng, chống mua bán người, Nghị định số 09/2013/NĐ-CP, Thông tư số 35/2013/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 09/2013/NĐ-CP thì: (i) cơ sở hỗ trợ nạn nhân được thành lập, tổ chức theo nguyên tắc tự nguyện, tự trang trải kinh phí; hoạt động không vì mục đích lợi nhuận và chịu trách nhiệm trước pháp luật; (ii) cơ sở hỗ trợ nạn nhân chỉ được thực hiện các dịch vụ hỗ trợ nạn nhân trong phạm vi Giấy phép thành lập; tuân thủ pháp luật, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về công tác hỗ trợ nạn nhân của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; (iii) không cấp phép thành lập Cơ sở hỗ trợ nạn nhân cho tổ chức, cá nhân nước ngoài. Điều này dẫn đến, thực tế đã hạn chế một nguồn lực lớn có thể huy động để giúp đỡ các nạn nhân. Nguồn lực này không chỉ dưới dạng vật chất, mà cả về nhân lực, kỹ năng quản lý,  hỗ trợ về tâm lý, y tế cho nạn nhân mà một số tổ chức và cá nhân nước ngoài rất có kinh nghiệm. Số lượng nạn nhân bị mua bán trở về của mỗi tỉnh không nhiều. Hầu hết các nạn nhân sau khi được xác minh, tiếp nhận đều mong muốn sớm trở về gia đình để làm ăn, ổn định cuộc sống. Một số ít trong thời gian chờ xác minh được đưa vào cơ sở bảo trợ xã hội theo quy định. Trên thực tế, đang tồn tại các cơ sở thực hiện chức năng hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về nhưng chưa có cơ chế quản lý rõ ràng cũng như những hỗ trợ cả về kinh phí và kỹ thuật từ các cơ quan quản lý, từ ngân sách Nhà nước để giúp cho việc vận hành và hoạt động của các cơ sở này hiệu quả hơn.

Bên cạnh đó, ngày 12/9/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 103/2017/NĐ-CP quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội, trong đó có những sửa đổi, bổ sung so với pháp luật hiện hành về điều kiện, thủ tục thành lập, tổ chức, hoạt động và giải thể cơ sở bảo trợ xã hội (trong đó có Nghị định số 09/2013/NĐ-CP). 

Dó đó, việc sửa đổi lần này nhằm đảm bảo tính thống nhất của hệ thống pháp luật về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội sẽ rà soát, chuẩn hóa các quy định về hoạt động của cơ sở có chức năng hỗ trợ nạn nhân do các cơ quan, tổ chức chính trị xã hội thành lập nhằm đảm bảo sự tham gia công tác hỗ trợ nạn nhân hiệu quả hơn.

Thứ hai là, đối với việc thực hiện chế độ hỗ trợ nạn nhân: (1) về thời gian hỗ trợ nạn nhân tại cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở hỗ trợ nạn nhân tối đa là 60 ngày hiện đang không thống nhất với quy định của Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội là 90 ngày; (2) chưa có quy định về chi phí phiên dịch cho nạn nhân là người nước ngoài, nạn nhân người dân tộc thiểu số trong quá trình tiếp nhận nạn nhân lấy lời khai hoặc trong hỗ trợ nạn nhân lưu trú tại cơ sở hỗ trợ nạn nhân, cơ sở bảo trợ xã hội. Với các trường hợp này, cán bộ phải thuê phiên dịch để hỗ trợ quá trình tiếp cận, xác minh, xác định nạn nhân, hỗ trợ nạn nhân; (3) quy định về hỗ trợ nhu cầu thiết yếu ban đầu, đối với hỗ trợ quần áo của nạn nhân mới quy định cấp 02 bộ quần áo dài, 02 bộ quần áo lót mà chưa quy định quần áo mùa đông đối với các nạn nhân lưu trú tại các tỉnh miền Bắc; (4) Nghị định mới chỉ quy định nạn nhân bị mua bán được hỗ trợ về tâm lý và y tế trong thời gian cư trú tại cơ sở bảo trợ xã hội và cơ sở hỗ trợ nạn nhân. Thực tế, nạn nhân của nạn mua bán người, thường trở về với những sang chấn về mặt tâm lý, hoảng loạn, lo lắng bị trả thù sau khi cung cấp lời khai cho Công an, Biên phòng. Do đó, việc tư vấn tâm lý phải được thực hiện ngay trong thời gian lấy lời khai, lập hồ sơ tại Đồn Biên phòng hoặc Công an. Trong khi tại những cơ sở này, không có cán bộ chuyên môn về tư vấn tâm lý, thiếu cán bộ nữ để đảm bảo yếu tố nhạy cảm giới khi tiếp nhận nạn nhân nữ. Ngay cả khi vào lưu trú tại cơ sở bảo trợ thì các cán bộ làm công tác tư vấn tại cơ sở bảo trợ xã hội chưa được cung cấp kiến thức và đào tạo kỹ năng làm việc với nạn nhân bị mua bán, nhất là đối với những nạn nhân bị sang chấn tâm lý; (5) hỗ trợ y tế, các nạn nhân chủ yếu được thăm khám sức khỏe ban đầu và điều trị các bệnh thông thường. Nhưng nhiều nạn nhân trong quá trình bị mua bán đã bị xâm hại, cưỡng bức, đánh đập, bị mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục cần phải chữa trị ngay, với chi phí khám và điều trị lên đến hàng triệu đồng, vượt quá khả năng chi trả của nạn nhân và cơ sở; (6) trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân cũng khó thực hiện do yêu cầu nạn nhân phải là hộ nghèo. Thực tế, hầu hết nạn nhân bị mua bán trở về đều thuộc diện khó khăn, diện nghèo rất cần được hỗ trợ để ổn định cuộc sống. Nhưng do nạn nhân đi lâu năm không có mặt ở địa phương không có khẩu nên khó có thể xác định hộ nghèo. Vì vậy, không thuộc đối tượng được hỗ trợ khó khăn ban đầu; (7) hỗ trợ học nghề chưa hiệu quả do hầu hết nạn nhân trở về muốn tìm việc làm ngay để có thu nhập trang trải cho cuộc sống hàng ngày. Có nạn nhân muốn học nghề nhưng khó tổ chức được lớp do nạn nhân trở về vào các thời điểm khác nhau mà các lớp học nghề tại địa phương không mở thường xuyên. Khi đối tượng về thì chưa có lớp, khi có lớp thì nạn nhân lại rời khỏi địa phương vì họ phải đi kiếm sống hoặc có thể không thích/hoặc không phù hợp học nghề đó. Việc hỗ trợ kinh phí theo quy định để nạn nhân tự học nghề cũng không khả thi do mức hỗ trợ không đủ, nạn nhân không có thêm tiền bù vào để học; (8) hỗ trợ vay vốn là nội dung thực hiện được ít nhất trong số các nội dung hỗ trợ. Những khó khăn bao gồm nạn nhân không có các tài sản thế chấp, không có khả năng lập kế hoạch và phương án sản xuất theo quy định của Ngân hàng Chính sách xã hội.

Do đó, cần rà soát, đánh giá và nghiên cứu bổ sung một số chế độ cho phù hợp với tình hình thực tế.

Thứ ba là, về quy trình hỗ trợ nạn nhân: việc hỗ trợ nạn nhân là toàn bộ các bước, các dịch vụ hỗ trợ do các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện giúp nạn nhân ổn định về tâm lý, thể chất, các điều kiện xã hội cần thiết để hòa nhập công đồng, xã hội, gồm: hỗ trợ ban đầu; hỗ trợ phục hồi và hỗ trợ hòa nhập. Tuy nhiên, các cơ quan được giao thực hiện hỗ trợ không có sư kết nối để thực hiện hỗ trợ và cung cấp các dịch vụ cho nạn nhân dẫn đến nạn nhân sau khi trở về không được hỗ trợ, đa số nạn nhân gặp phải vấn đề như thiếu việc làm do không tìm được công việc phù hợp ở địa phương hoặc do tình trạng sức khỏe yếu, mất đất sản xuất, thiếu chỗ ở, bị bệnh tật, hoặc gặp các khó khăn khác như thiếu giấy tờ tùy thân, gia đình không ổn định... 


Do đó, việc sửa đổi lần này sẽ xác lập dịch vụ cung cấp cho nạn nhân và kết nối giữa các cơ quan trong thực hiện hỗ trợ nạn nhân tốt hơn.


Thứ tư là, trình tự, thủ tục hành chính hỗ trợ nạn nhân hiện nay được quy định tại văn bản của Bộ, thủ tục phức tạp, không khả thi, cụ thể: theo quy định hỗ trợ khó khăn ban đầu, học văn hóa, học nghề do UBND cấp huyện quyết định, nạn nhân hoặc gia đình nạn nhân làm đơn gửi UBND cấp xã, trong 03 ngày làm việc cấp xã lập hồ sơ gửi Phòng LĐTBXH cấp huyện, trong 05 ngày làm việc Phòng LĐTBXH thẩm định trình UBND cấp huyện xem xét, quyết định, trong 03 ngày làm việc UBND cấp huyện ra quyết định và chỉ trợ cấp khó khăn ban đầu đối với nạn nhân thuộc hộ nghèo mức tối thiểu 1.000.000đ/người. Thủ tục phức tạp nên nhiều nạn nhân không muốn đề nghị hỗ trợ và chỉ nạn nhân thuộc hộ nghèo được miễn giảm học phí, do vậy, một số nạn nhân có nhu cầu học văn hóa, học nghề nhưng không được miễn giảm học phí nên không thể tham gia được.

Thứ năm là, các cơ sở cung cấp dịch vụ về trợ giúp xã hội trong đó có hỗ trợ nạn nhân gặp nhiều khó khăn về việc huy động nguồn kinh phí bảo đảm hoạt động, nâng cấp cơ sở vật chất và chăm sóc đối tượng, đào tạo nhân viên. Kinh phí xã hội hóa đầu tư cho công tác trợ giúp xã hội, cho hỗ trợ nạn nhân chưa đáp ứng nhu cầu, nâng cao chất lượng cuộc sống cho đối tượng. Các dịch vụ cung cấp hỗ trợ nạn nhân chưa có quy định tiêu chuẩn về chất lượng dịch vụ, định mức kinh tế - kỹ thuật và giá cả để bảo vệ lợi ích của người sử dụng dịch vụ và bảo đảm quyền của tổ chức, người cung cấp dịch vụ.


1.4. Yêu cầu của các cam kết quốc tế liên quan đến mua bán người mà Việt Nam là thành viên

Việt Nam đã tham gia, ký kết nhiều điều ước và thỏa thuận quốc tế đa phương, khu vực và song phương liên quan đến phòng, chống buôn bán người, trong đó bao gồm Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia (TOC) cùng Nghị định thư bổ sung Công ước này về trừng trị tội buôn bán người, đặc biệt là buôn bán phụ nữ và trẻ em (Nghị định thư Palermo, 2000), Công ước Xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử chống lại phụ nữ (CEDAW), là thành viên của Công ước, Việt Nam luôn tích cực tổ chức thực hiện và hoàn thành các báo cáo định kỳ về tình hình thực hiện CEDAW, đặc biệt là việc nội luật hóa CEDAW vào pháp luật trong nước, điều này được ghi nhận trong Hiếp pháp và ngày càng rõ nét hơn, Hiến pháp 2013 ghi nhận quyền bình đẳng nam nữ tiếp tục được phát triển và nội luật hóa CEDAW theo hướng đảm bảo bình đẳng thực chất, phù hợp với xu thế chung về bình đẳng giới và triệt để loại bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ. Theo đó, Hiến pháp 2013 ghi nhận quyền bình đẳng trước pháp luật của phụ nữ và nam giới (khoản 1 Điều 16), bình đẳng trong kết hôn và ly hôn (khoản 1 Điều 36); nhấn mạnh vai trò của Nhà nước, xã hội và gia đình trong việc bảo vệ phụ nữ và trẻ em (khoản 2 Điều 26, khoản 2 Điều 36); không phân biệt đối xử giữa nam và nữ (khoản 2 Điều 16, khoản 3 Điều 36).

Việt Nam cũng đã tham gia Hiệp định tương trợ tư pháp trong các vụ việc hình sự giữa các quốc gia ASEAN năm 2004, và ký 23 hiệp định song phương trong lĩnh vực tư pháp với các nước (tính đến hết tháng 10/2013) trong đó có 15 hiệp định được ký trong giai đoạn 1980-2007, số còn lại (8 hiệp định) mới được ký từ sau khi Luật Tương trợ tư pháp năm 2007 được ban hành trở lại đây. Đặc biệt, Việt Nam đã ký kết một số thỏa thuận hợp tác về phòng, chống buôn bán người với Vương quốc Anh và Bắc Ai-len và các nước trong khu vực, bao gồm Trung Quốc, Campuchia, CHDCND Lào và Thái Lan. 

2. Mục tiêu xây dựng chính sách

2.1. Mục tiêu chung

Thực hiện tốt hơn đường lối, chủ trương của Đảng và các chính sách, pháp luật của Nhà nước về hỗ trợ nạn nhân bị mua bán.
2.2. Mục tiêu cụ thể

- Khắc phục những hạn chế, bất cập và bổ sung những quy định mới trong Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống mua bán người.
- Hoàn thiện cơ chế, chính sách để hỗ trợ toàn diện và hỗ trợ tốt hơn cho nạn nhân bị mua bán.
II. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ 

Sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính qua tham vấn chuyên gia và thảo luận tại các hội thảo, tọa đàm và nghiên cứu các tài liệu sẵn có.

Tổng quan tài liệu:

- Tham khảo các báo cáo đánh giá tổng kết của các địa phương;

- Xin ý kiến chuyên gia: tiến hành các cuộc hội thảo, tọa đàm xin ý kiến của các nhà quản lý, chuyên gia về xây dựng pháp luật;

- Thực hiện khảo sát tại một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Phương pháp đánh giá sử dụng trong Báo cáo này được thực hiện theo khung phân tích đánh giá tác động pháp luật, theo quy trình các bước sau:

Bước 1: Xác định các vấn đề ưu tiên dựa trên các tiêu chí rõ ràng: Mô tả những nội dung chính của dự thảo Nghị định, xác định các vấn đề và nêu rõ tại sao những nội dung sửa đổi trong Nghị định là cần thiết; sau đó dựa trên các tiêu chí để xác định các vấn đề chủ chốt cần được đánh giá. Vấn đề được xác định dựa trên các tiêu chí sau: (1) là vấn đề mới khác với các văn bản pháp luật trước đây, (2) quy định mới có thể tạo thay đổi và ảnh hưởng đến kinh tế - xã hội và các đối tượng chịu tác động của dự thảo Nghị định. 

Dựa trên các tiêu chí này, nhóm nghiên cứu, đánh giá đã thảo luận, phân tích để xác định một số chính sách bổ sung cần được đánh giá, cụ thể là:

- Bỏ quy định về việc thành lập và tổ chức hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân mua bán người.

- Hoàn thiện các quy định về chế độ hỗ trợ đối với nạn nhân mua bán người nhằm hỗ trợ toàn diện, thiết thực hơn cho nạn nhân.

Bước 2: Xác định các mục tiêu của vấn đề trọng tâm cần được đánh giá.

Bước 3: Xác định các lựa chọn/phương án thay thế: liệt kê tất cả các phương án bao gồm cả phương án giữ nguyên như Nghị định hiện hành.

Bước 4: Xác định các dữ liệu và thông tin cần phân tích.

Bước 5: Xác định phương pháp thu thập dữ liệu. 

Bước 6: Tiến hành thu thập số liệu. 

Bước 7: Đánh giá và phân tích các dữ liệu thu thập được, gồm:(i) Đánh giá tác động của phương pháp lựa chọn thay thế bao gồm tác động tiêu cực và tác động tích cực của từng phương án; (ii) Đánh giá tác động về sự phát triển bền vững, tính khả thi trong triển khai thực hiện.

Bước 8: Viết báo cáo.

Với từng nội dung chính sách, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã phân tích vấn đề bất cập, đặt ra mục tiêu và xác định các phương án cho mỗi nội dung chính sách. Mỗi phương án đánh giá đều có sự kết hợp giữa phương pháp định lượng và định tính. Trong quá trình đánh giá, nhiều phương án lựa chọn cho một số quy định trong dự thảo Nghị định (sửa đổi) đã được đưa ra để cân nhắc. Tuy nhiên, để Báo cáo đánh giá tác động của dự thảo Nghị định (sửa đổi) ngắn gọn, súc tích, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tập trung đánh giá một số vấn đề chính, có ảnh hưởng lớn đến việc tạo hành lang pháp lý đồng bộ, thống nhất khi triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ nạn nhân mua bán người. 

III. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH

1. Chính sách 1: Hoàn thiện các quy định về thành lập và tổ chức hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân mua bán người
1.1. Xác định vấn đề bất cập
Theo quy định của Luật Phòng, chống mua bán người, Nghị định số 09/2013/NĐ-CP, Thông tư số 35/2013/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 09/2013/NĐ-CP thì: (i) cơ sở hỗ trợ nạn nhân được thành lập, tổ chức theo nguyên tắc tự nguyện, tự trang trải kinh phí; hoạt động không vì mục đích lợi nhuận và chịu trách nhiệm trước pháp luật; (ii) cơ sở hỗ trợ nạn nhân chỉ được thực hiện các dịch vụ hỗ trợ nạn nhân trong phạm vi Giấy phép thành lập; tuân thủ pháp luật, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về công tác hỗ trợ nạn nhân của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; (iii) không cấp phép thành lập Cơ sở hỗ trợ nạn nhân cho tổ chức, cá nhân nước ngoài. Điều này dẫn đến, thực tế đã hạn chế một nguồn lực lớn có thể huy động để giúp đỡ các nạn nhân. Nguồn lực này không chỉ dưới dạng vật chất, mà cả về nhân lực, kỹ năng quản lý,  hỗ trợ về tâm lý, y tế cho nạn nhân mà một số tổ chức và cá nhân nước ngoài rất có kinh nghiệm. Số lượng nạn nhân bị mua bán trở về của mỗi tỉnh không nhiều. Hầu hết các nạn nhân sau khi được xác minh, tiếp nhận đều mong muốn sớm trở về gia đình để làm ăn, ổn định cuộc sống. Một số ít trong thời gian chờ xác minh được đưa vào cơ sở bảo trợ xã hội theo quy định. Trên thực tế, đang tồn tại các cơ sở thực hiện chức năng hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về nhưng chưa có cơ chế quản lý rõ ràng cũng như những hỗ trợ cả về kinh phí và kỹ thuật từ các cơ quan quản lý, từ ngân sách Nhà nước để giúp cho việc vận hành và hoạt động của các cơ sở này hiệu quả hơn.
Bên cạnh đó, ngày 12/9/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định 103/2017/NĐ-CP quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội, trong đó có những sửa đổi, bổ sung so với pháp luật hiện hành về điều kiện, thủ tục thành lập, tổ chức, hoạt động và giải thể cơ sở bảo trợ xã hội (trong đó có Nghị định số 09/2013/NĐ-CP). 

Dó đó, việc sửa đổi lần này nhằm đảm bảo tính thống nhất của hệ thống pháp luật về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội sẽ rà soát, chuẩn hóa các quy định về hoạt động của cơ sở có chức năng hỗ trợ nạn nhân do các cơ quan, tổ chức chính trị xã hội thành lập nhằm đảm bảo sự tham gia công tác hỗ trợ nạn nhân hiệu quả hơn.

1.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề

Bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật, chuẩn hóa các quy định về hoạt động của cơ sở có chức năng hỗ trợ nạn nhân do các cơ quan, tổ chức chính trị xã hội thành lập nhằm đảm bảo sự tham gia công tác hỗ trợ nạn nhân hiệu quả hơn.
1.3. Giải pháp giải quyết vấn đề

1.3.1. Giải pháp 1: Giữ nguyên hiện trạng.
1.3.2. Giải pháp 2: Bỏ quy định về việc thành lập và tổ chức hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân mua bán người (không quy định về việc cấp phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân cũng như tổ chức hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân)
1.3.3. Giải pháp 3: Dẫn chiếu quy định về thành lập, hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân theo quy định tại Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội; đồng thời, quy định về trách nhiệm thông báo hoặc đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương - cấp tỉnh về hoạt động của cơ sở có chức năng hỗ trợ nạn nhân.
1.4. Đánh giá tác động của các giải pháp
1.4.1. Giải pháp 1: Giữ nguyên hiện trạng.
a) Tác động về kinh tế

(i) Đối với Nhà nước

- Lợi ích:
Không phát sinh chi phí mới để thực hiện giải pháp. 
- Chi phí:

Chi phí để thực hiện giải pháp này vẫn là các chi phí để thực hiện việc: (i) cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung, gia hạn Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân; (ii) tạm đình chỉ hoạt động, thu hồi Giấy phép thành lập; (iii) chấm dứt hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân. Qua tổng kết cho thấy, từ năm 2013 đến nay, trên địa bàn cả nước chưa có tổ chức, cá nhân nào xin cấp phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân theo quy định tại Nghị định số 09/2013/NĐ-CP. Do đó, theo Giải pháp 1 này (giữ nguyên hiện trạng), nếu thực tế có phát sinh trường hợp tổ chức, cá nhân xin cấp phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân thì chi phí mà Nhà nước phải bỏ ra để thực hiện thủ tục này sẽ được tính toán cụ thể như sau:

Chi phí này bao gồm 02 thành phần:
i) Chi phí thời gian thông qua đo lường về thời gian cần thiết của mỗi cơ quan Nhà nước kể từ khi tiếp nhận hồ sơ cho đến khi trả kết quả TTHC; và 

ii) Chi phí trực tiếp mà cơ quan Nhà nước đã phải chi trả bằng tiền mặt trong suốt quá trình giải quyết TTHC để ban hành được kết quả của thủ tục hành chính. Thông thường, chi phí trực tiếp của cơ quan Nhà nước bằng 0 đồng.

Cách quy đổi chi phí thời gian ra tiền mặt để tính chi phí tuân thủ giải quyết TTHC của cơ quan Nhà nước được thể hiện tại Hộp 1.
	Hộp 1. Cách quy đổi chi phí thời gian ra tiền mặt để tính chi phí tuân thủ giải quyết TTHC của cơ quan Nhà nước

Chi phí trung bình cho 01 giờ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước = Chi phí lương tháng bình quân/Tổng số giờ làm việc trong tháng.

Trong đó: 

(i) Chi phí lương tháng bình quân = 70% lương tháng của chuyên viên +30% lương tháng của lãnh đạo + chi phí bảo hiểm. Lưu ý rằng tỷ lệ 70% - 30% được tính trên giả định về tỷ lệ tham gia của lãnh đạo và chuyên viên trong quá trình giải quyết TTHC.

Theo quy định tại Nghị định 01/VBHN-BNV về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, Nghị định 72/2018/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, bình quân lương của một chuyên viên bậc I là 2.525.000 đồng/tháng; bình quân lương của lãnh đạo được giả định tính theo lương của giám đốc Sở (Chuyên viên chính bậc II + Phụ cấp chức vụ của Giám đốc Sở) là 7.839.600 đồng/tháng.

Chi phí bảo hiểm được tính bằng 34% trung bình lương tháng của chuyên viên và lãnh đạo tính theo tỷ lệ tham gia giải quyết TTHC.

(ii )Tổng số giờ làm việc: 176 giờ làm việc/tháng

Theo đó, chi phí trung bình cho 01 giờ làm việc của cơ quan Nhà nước để giải quyết TTHC là khoảng 35.000 đồng/giờ làm việc


Từ phương pháp đo lường chi phí tuân thủ TTHC nói trên, chi phí tuân thủ của cơ quan Nhà nước cho việc giải quyết các các thủ tục: (i) cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung, gia hạn Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân; (ii) tạm đình chỉ hoạt động, thu hồi Giấy phép thành lập; (iii) chấm dứt hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân được thể hiện tại Bảng 1 dưới đây. 
Bảng 1. Tổng hợp chi phí tuân thủ của cơ quan Nhà nước trong việc giải quyết thủ tục liên quan đến việc thành lập và hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân mua bán người

	STT
	Tiêu chí
	Đơn vị
	Giá trị
	Ghi chú

	I. Thủ tục cấp Giấy phép thành lập

	1.
	Chi phí thời gian để giải quyết 01 thủ tục
	Giờ
	176
	

	
	Tiếp nhận, thẩm định hồ sơ 
	Giờ
	120 (15 ngày)

	

	
	Xem xét, quyết định cấp Giấy phép
	Giờ
	56 (7 ngày)

	

	2.
	Chi phí trực tiếp để giải quyết 01 thủ tục cấp Giấy phép
	Đồng
	0
	

	3.
	Đơn giá chi
	Đồng/giờ làm việc
	35.000
	

	
	Tổng chi phí tuân thủ 


	Đồng/1 lần cấp phép
	176 x 35.000 = 6.160.000 đồng/1 lần cấp Giấy phép
	

	II. Thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập

	1.
	Chi phí thời gian để giải quyết 01 thủ tục
	Giờ
	112
	

	
	Tiếp nhận, thẩm định hồ sơ 
	Giờ
	56 (7 ngày)

	

	2.
	Xem xét, quyết định cấp Giấy phép
	Giờ
	56 (7 ngày)

	

	3.
	Chi phí trực tiếp để giải quyết 01 thủ tục cấp Giấy phép
	Đồng
	0
	

	
	Đơn giá chi
	Đồng/giờ làm việc
	35.000
	

	
	Tổng chi phí tuân thủ 


	Đồng/1 lần sửa đổi, bổ sung Giấy phép
	112 x 35.000 = 3.920.000 đồng/1 lần sửa đổi, bổ sung Giấy phép
	

	III. Thủ tục cấp lại Giấy phép thành lập

	1.
	Chi phí thời gian để giải quyết 01 thủ tục
	Giờ
	112
	

	
	Tiếp nhận, thẩm định hồ sơ 
	Giờ
	56 (7 ngày)

	

	
	Xem xét, quyết định cấp Giấy phép
	Giờ
	56 (7 ngày)

	

	2.
	Chi phí trực tiếp để giải quyết 01 thủ tục cấp Giấy phép
	Đồng
	0
	

	3.
	Đơn giá chi
	Đồng/giờ làm việc
	35.000
	

	
	Tổng chi phí tuân thủ 


	Đồng/1 lần cấp lại Giấy phép
	112 x 35.000 = 3.920.000 đồng/1 lần cấp lại Giấy phép
	

	IV. Thủ tục gia hạn Giấy phép thành lập

	1.
	Chi phí thời gian để giải quyết 01 thủ tục
	Giờ
	112
	

	
	Tiếp nhận, thẩm định hồ sơ 
	Giờ
	56 (7 ngày)

	

	
	Xem xét, quyết định cấp Giấy phép
	Giờ
	56 (7 ngày)

	

	2.
	Chi phí trực tiếp để giải quyết 01 thủ tục cấp Giấy phép
	Đồng
	0
	

	3.
	Đơn giá chi
	Đồng/giờ làm việc
	35.000
	

	
	Tổng chi phí tuân thủ 


	Đồng/1 lần gia hạn Giấy phép
	112 x 35.000 = 3.920.000 đồng/1 lần gia hạn Giấy phép
	

	V. Thủ tục tạm thời đình chỉ hoạt động, thu hồi Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân

	1.
	Chi phí thời gian để giải quyết 01 thủ tục
	Giờ
	64
	

	
	Chuẩn bị văn bản đề nghị tạm đình chỉ/thu hồi giấy phép
	Giờ
	24 (3 ngày)

	

	
	Xem xét, quyết định tam đình chỉ hoạt động/thu hồi Giấy phép
	Giờ
	40 (7 ngày)

	

	2.
	Chi phí trực tiếp để giải quyết 01 thủ tục cấp Giấy phép
	Đồng
	0
	

	3.
	Đơn giá chi
	Đồng/giờ làm việc
	35.000
	

	
	Tổng chi phí tuân thủ 


	Đồng/1 lần tạm đình chỉ/thu hồi Giấy phép
	64 x 35.000 = 2.240.000 đồng/1 lần tạm đình chỉ/thu hồi Giấy phép
	

	VI. Thủ tục chấm dứt hoạt động cơ sở hỗ trợ nạn nhân

	1.
	Chi phí thời gian để giải quyết 01 thủ tục
	Giờ
	80
	

	
	Chuẩn bị văn bản đề nghị chấm dứt hoạt động
	Giờ
	40 (3 ngày)

	

	
	Xem xét, quyết định chấm dứt hoạt động
	Giờ
	40 (7 ngày)

	

	2.
	Chi phí trực tiếp để giải quyết 01 thủ tục cấp Giấy phép
	Đồng
	0
	

	3.
	Đơn giá chi
	Đồng/giờ làm việc
	35.000
	

	
	Tổng chi phí tuân thủ 


	Đồng/1 lần
	80 x 35.000 = 2.800.000 đồng/1 lần chấm dứt hoạt động
	


(ii) Đối với tổ chức, cá nhân
- Lợi ích:

Không phát sinh chi phí mới để thực hiện giải pháp. 

- Chi phí:
Chi phí để thực hiện giải pháp này vẫn là các chi phí để thực hiện việc: (i) đề nghị cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung, gia hạn Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân; (ii) đề nghị chấm dứt hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân. Qua tổng kết cho thấy, từ năm 2013 đến nay, trên địa bàn cả nước chưa có tổ chức, cá nhân nào xin cấp phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân theo quy định tại Nghị định số 09/2013/NĐ-CP, nên cũng chưa có cơ sở nào chấm dứt hoạt động. Do đó, theo Giải pháp 1 này (giữ nguyên hiện trạng), nếu thực tế có phát sinh trường hợp tổ chức, cá nhân xin cấp phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân thì chi phí mà tổ chức, cá nhân phải bỏ ra để thực hiện thủ tục này sẽ được tính toán cụ thể như sau:

Chi phí này bao gồm chi phí thời gian và chi phí trực tiếp khi thực hiện thủ tục, bắt đầu từ bước tìm hiểu thông tin về thủ tục cho đến bước nhận kết quả. 
Cách quy đổi chi phí thời gian ra tiền mặt để tính chi phí tuân thủ giải quyết TTHC của cơ quan nhà nước được thể hiện tại Hộp 2.
Hộp 2. Cách quy đổi chi phí thời gian ra tiền mặt để tính chi phí tuân thủ của đối tượng thực hiện TTHC

Mức thu nhập bình quân 01 người 01 giờ làm việc = Tổng sản phẩm trong nước (theo thống kê của năm gần nhất) / [(Số dân tương ứng năm thống kê) x 12 tháng x 22 ngày làm việc x 08 giờ làm việc)].

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, GDP năm 2017 đạt 266,5 tỷ USD; tổng dân số năm 2019 là 96,2 triệu

Do đó, chi phí trung bình cho 01 giờ làm việc của đối tượng thực hiện TTHC là khoảng 30.000 đồng/giờ làm việc.
Từ phương pháp đo lường chi phí tuân thủ nói trên, chi phí tuân thủ của tổ chức, cá nhân trong việc giải quyết các các thủ tục: (i) đề nghị cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung, gia hạn Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân; (ii) chấm dứt hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nân được thể hiện ở Bảng 2 dưới đây:
Bảng 2. Tổng hợp chi phí tuân thủ của đối tượng thực hiện thủ tục về  cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung, gia hạn Giấy phép thành lập và chấm dứt hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân

	STT
	Tiêu chí 
	Đơn vị
	Giá trị 
	Ghi chú

	I. Thủ tục cấp Giấy phép thành lập

	1.
	Chi phí thời gian để giải quyết 01 thủ tục
	Giờ
	104,5
	

	1.1
	Chuẩn bị hồ sơ 
	
	66,5
	

	
	Văn bản đề nghị cấp Giấy phép thành lập (theo mẫu)
	
	0,5
	

	
	Đề án thành lập cơ sở
	
	24
	

	
	Lý lịch cá nhân của người đứng đầu cơ sở hỗ trợ
	
	02
	

	
	Các giấy tờ chứng minh đủ điều kiện thành lập cơ sở 
	
	40
	

	1.2
	Gửi hồ sơ
	Giờ
	04
	

	1.3
	Nhận kết quả
	Giờ
	04
	

	2.
	Chi phí trực tiếp (in ấn tài liệu, đi lại...) 
	Đồng
	300.000
	

	3.
	Đơn giá chi
	Đồng/giờ làm việc
	30.000
	

	
	Tổng chi phí tuân thủ 


	Đồng/1 lần cấp phép
	(104,5 x 30.000) + 300.000 = 63.957.500 đồng/1 lần cấp Giấy phép
	

	II. Thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập

	1.
	Chi phí thời gian để giải quyết 01 thủ tục
	Giờ
	17
	

	1.1
	Chuẩn bị hồ sơ 
	
	9
	

	
	Văn bản đề nghị sửa đỏi, bổ sung Giấy phép thành lập (theo mẫu)
	
	0,5
	

	
	Bản sao Giấy phép đã được cấp
	
	0,5
	

	
	Các giấy tờ chứng minh việc thay đổi 
	
	08
	

	1.2
	Gửi hồ sơ
	Giờ
	04
	

	1.3
	Nhận kết quả
	Giờ
	04
	

	2
	Chi phí trực tiếp (in ấn tài liệu, đi lại...) 
	Đồng
	200.000
	

	3
	Đơn giá chi
	Đồng/giờ làm việc
	30.000
	

	
	Tổng chi phí tuân thủ 


	Đồng/1 lần sửa đổi, bổ sung Giấy phép
	(17 x 30.000) + 200.000 = 710.000 đồng/1 lần sửa đổi, bổ sung Giấy phép
	

	III. Thủ tục cấp lại Giấy phép thành lập

	1.
	Chi phí thời gian để giải quyết 01 thủ tục
	Giờ
	16,5
	

	1.1
	Chuẩn bị hồ sơ 
	
	8,5
	

	
	Văn bản đề nghị cấp lại  Giấy phép thành lập (theo mẫu)
	
	0,5
	

	
	Tài liệu, văn bản chứng minh Giây phép bị mất, rách hoặc tiêu hủy
	
	08
	

	1.2
	Gửi hồ sơ
	Giờ
	04
	

	1.3
	Nhận kết quả
	Giờ
	04
	

	2.
	Chi phí trực tiếp (in ấn tài liệu, đi lại...) 
	Đồng
	200.000
	

	3.
	Đơn giá chi
	Đồng/giờ làm việc
	30.000
	

	
	Tổng chi phí tuân thủ 


	Đồng/1 lần cấp lại Giấy phép
	(16,5 x 30.000) + 200.000 = 695.000 đồng/1 lần cấp lại Giấy phép
	

	IV. Thủ tục gia hạn Giấy phép thành lập

	1.
	Chi phí thời gian để giải quyết 01 thủ tục
	Giờ
	41
	

	1.1
	Chuẩn bị hồ sơ 
	
	8,5
	


	
	Văn bản đề nghị gia hạn  Giấy phép thành lập (theo mẫu)
	
	0,5
	

	
	Báo cáo về tình hình hỗ trợ nạn nhân của cơ sở tính đến thời điểm gia hạn và phương hướng hoạt động tiếp theo
	
	24
	

	1.2
	Gửi hồ sơ
	Giờ
	04
	

	1.3
	Nhận kết quả
	Giờ
	04
	

	2
	Chi phí trực tiếp (in ấn tài liệu, đi lại...) 
	Đồng
	200.000
	

	3.
	Đơn giá chi
	Đồng/giờ làm việc
	30.000
	

	
	Tổng chi phí tuân thủ 


	Đồng/1 lần gia hạn Giấy phép
	(41 x 30.000) + 200.000 = 1.430.000 đồng/1 lần gia hạn Giấy phép
	

	V. Thủ tục chấm dứt hoạt động cơ sở hỗ trợ nạn nhân

	1
	Chi phí thời gian để giải quyết 01 thủ tục
	Giờ
	8,5
	

	1.1
	Chuẩn bị Đơn đề nghị chấm dứt hoạt động (theo mẫu)
	Giờ
	0,5
	

	1.2
	Gửi hồ sơ
	Giờ
	04
	

	1.3
	Nhận kết quả
	Giờ
	04
	

	2
	Chi phí trực tiếp (in ấn tài liệu, đi lại...) 
	Đồng
	100.000
	

	3.
	Đơn giá chi
	Đồng/giờ làm việc
	30.000
	

	
	Tổng chi phí tuân thủ 


	Đồng/1 lần 
	(8,5 x 30.000) + 100.000 = 355.000 đồng/1 lần 
	


b) Tác động về xã hội

(i) Đối với Nhà nước

- Tích cực:
+ Không làm thay đổi cơ cấu tổ chức, không ảnh hưởng tới việc tăng/giảm đội ngũ cán bộ Nhà nước thực hiện các hoạt động liên quan đến cấp phép thành lập và hoạt động của cơ sở hỗ trợ.

+ Không ảnh hưởng đến việc nâng cao trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ để thực hiện các hoạt động liên quan đến cấp phép thành lập và hoạt động của cơ sở hỗ trợ.

+ Việc giữ nguyên quy định các điều kiện và thủ tục cấp phép, sửa đổi, bổ sung, cấp lại, gia hạn giấy phép sẽ góp phần giúp các cơ quan nhà nước kiểm soát, quản lý tổt hơn các cơ sở hỗ trợ nạn nhân được thành lập, bảo đảm chỉ các cơ sở đủ điều kiện, đủ năng lực mới được thành lập, hoạt động.

+ Giữ nguyên quy định về tạm đình chỉ, thu hồi Giấy phép, chấm dứt hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân sẽ góp phần giúp cơ quan Nhà nước quản lý tốt hơn quá trình hoạt động của cơ sở hỗ trợ, kịp thời, nghiêm minh để xử lý các cơ sở hoạt động không tuân thủ quy định của pháp luật, qua đó góp phần bảo đảm trật tự quản lý, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các nạn nhân.
- Tiêu cực:

+ Theo Giải pháp này thì chưa thực sự tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong việc thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân mua bán người, từ đó ảnh hưởng đến cơ hội được giúp đỡ, hỗ trợ của các nạn nhân.
+ Giữ quy định về các thủ tục liên quan đến cấp phép thành lập và hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân có thể sẽ là nguyên nhân nảy sinh các tiêu cực trong quá trình cấp phép, xem xét, quyết định việc tạm đình chỉ, thu hồi Giấy phép và chấm dứt hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân.

(ii) Đối với tổ chức, cá nhân có nhu cầu thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân

Tiêu cực: Tạo tâm lý e ngại; sẽ không khuyến khích được các tổ chức, cá nhân tham gia vào hoạt động hỗ trợ nạn nhân mua bán người, từ đó làm giảm khả năng tham gia của tổ chức vào các hoạt động vì lợi ích chung của cộng đồng.
(iii) Đối với nạn nhân mua bán người

- Tích cực: 

+ Việc giữ nguyên quy định các điều kiện và thủ tục cấp phép, sửa đổi, bổ sung, cấp lại, gia hạn giấy phép sẽ góp phần giúp các cơ quan Nhà nước kiểm soát, quản lý tổt hơn các cơ sở hỗ trợ nạn nhân được thành lập, bảo đảm chỉ các cơ sở đủ điều kiện, đủ năng lực mới được thành lập, hoạt động, qua đó góp phần bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của các nạn nhân.

+ Giữ nguyên quy định về tạm đình chỉ, thu hồi Giấy phép, chấm dứt hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân sẽ góp phần giúp cơ quan Nhà nước quản lý tốt hơn quá trình hoạt động của cơ sở hỗ trợ, kịp thời, nghiêm minh để xử lý các cơ sở hoạt động không tuân thủ quy định của pháp luật, qua đó góp phần bảo đảm trật tự quản lý, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các nạn nhân.
- Tiêu cực: Sẽ hạn chế cơ hội, điều kiện được hỗ trợ từ các cơ sở hỗ trợ nạn nhân do không khuyến khích được các tổ chức, cá nhân tham gia vào hoạt động hỗ trợ nạn nhân mua bán người.

c) Tác động về giới

Giải pháp này không phát sinh các vấn đề về giới và gây bất bình đẳng giới; không ảnh hưởng đến cơ hội, điều kiện, năng lực thực hiện và thụ hưởng các quyền, lợi ích hợp pháp của mỗi giới. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, nạn nhân mua bán người là phụ nữ và trẻ em chiếm tỷ lệ rất lớn; xuất phát từ đặc điểm giới, nhất là đặc điểm về tâm lý thì đây là các đối tượng yếu thế cần được bảo vệ, chăm sóc và hỗ trợ đặc biệt, nhất là đối với phụ nữ, trẻ em là nạn nhân mua bán người nhằm làm nô lệ tình dục. Do đó, nếu theo Giải pháp 1 thì cơ hội, điều kiện được hỗ trợ của nạn nhân mua bán người, nhất là phụ nữ và trẻ em, có thể sẽ bị hạn chế hơn.

d) Tác động về thủ tục hành chính

Giải pháp này không phát sinh mới các vấn đề về thủ tục hành chính. 
đ) Tác động đối với hệ thống pháp luật

- Giải pháp này không ảnh hưởng đến nguyên tắc tổ chức quyền lực Nhà nước và nguyên tắc tổ chức bộ máy Nhà nước.
- Mặc dù quy định này không được áp dụng trong thực tiễn thi hành Nghị định số 09/2013/NĐ-CP cho đến thời điểm hiện tại, tuy nhiên, bản chất của các quy định tại Nghị định là có thể bảo đảm điều kiện thi hành, tuân thủ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân ở góc độ kinh tế cũng như góc độ xã hội, việc tuân thủ các trình tự, thủ tục liên quan đến việc cấp phép thành lập, hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân.

- Giải pháp này không hạn chế các quyền, nghĩa vụ cơ bản của công dân theo quy định của Hiến pháp năm 2013.

- Bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật.

- Không cản trở việc áp dụng các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên

1.4.2. Giải pháp 2: Bỏ quy định về việc thành lập và tổ chức hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân mua bán người (không quy định về việc cấp phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân cũng như tổ chức hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân).
a) Tác động về kinh tế

(i) Đối với Nhà nước

- Lợi ích:

+ Qua tổng kết cho thấy, từ năm 2013 đến nay, trên địa bàn cả nước chưa có tổ chức, cá nhân nào xin cấp phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân theo quy định tại Nghị định số 09/2013/NĐ-CP. Tuy nhiên, theo Giải pháp 2 này (bỏ quy định về việc cấp phép thành lập, hoạt động), nếu thực tế có phát sinh trường hợp tổ chức, cá nhân thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân thì sẽ giảm được chi phí cho Nhà nước phải bỏ ra để thực hiện thủ tục này. 
Chi phí giảm được là chi phí để thực hiện việc: (i) cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung, gia hạn Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân; (ii) tạm đình chỉ hoạt động, thu hồi Giấy phép thành lập; (iii) chấm dứt hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân. Các chi phí cụ thể đã được tính toán tại phần đánh giá tác động về kinh tế đối với Nhà nước ở Giải pháp 1.
+ Phát sinh chi phí sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành. Chi phí này sẽ được tính toán dựa trên: (1) Số lượng văn bản cần phải sửa đổi, bổ sung; (2) Kinh phí sửa đổi, bổ sung từng loại văn bản. Chi phí này sẽ là chi phí tổng cho việc thực hiện đồng thời 03 chính sách và sẽ chỉ tính toán một lần tại Chính sách 1 này.

Theo kết quả rà soát cho thấy, để thực hiện Giải pháp này sẽ cần ban hành 01 Nghị định, 01 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và 02 Thông tư.
Theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 338/2016/TT-BTC ngày 28/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách Nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật thì định mức tối đa cho các loại VBQPPL như sau: Đối với dự thảo Nghị định của Chính phủ: 60 triệu đồng/dự thảo văn bản; đối với Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: 60 triệu đồng/dự thảo văn bản; đối với dự thảo Thông tư: 30 triệu đồng/dự thảo.

Từ đó, có thể tính toán, chi phí mà ngân sách nhà nước phải bỏ ra để sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật liên quan là: 

	STT
	Văn bản
	Số lượng
	Mức chi (theo Thông tư số 338)
	Tổng cộng

	1. 
	Nghị định
	01
	60.000.000
	60.000.000

	2. 
	Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
	01
	50.000.000
	50.000.000

	3. 
	Thông tư
	02
	30.000.000
	60.000.000

	TỔNG CỘNG
	04
	
	170.000.000


(ii) Đối với tổ chức, cá nhân

- Lợi ích:

Qua tổng kết cho thấy, từ năm 2013 đến nay, trên địa bàn cả nước chưa có tổ chức, cá nhân nào xin cấp phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân theo quy định tại Nghị định số 09/2013/NĐ-CP. Tuy nhiên, theo Giải pháp 2 này (bỏ quy định về việc cấp phép thành lập, hoạt động), nếu thực tế có phát sinh trường hợp tổ chức, cá nhân thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân thì sẽ giảm được chi phí cho tổ chức, cá nhân phải bỏ ra để thực hiện thủ tục này. Chi phí giảm được là các chi phí để thực hiện việc: (i) đề nghị cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung, gia hạn Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân; (ii) đề nghị chấm dứt hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân. Các chi phí cụ thể đã được tính toán tại phần đánh giá tác động về kinh tế đối với tổ chức, cá nhân ở Giải pháp 1.

b) Tác động về xã hội

(i) Đối với Nhà nước

- Tích cực:

+ Tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong việc thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân mua bán người, từ đó tạo thêm cơ hội, điều kiện được giúp đỡ, hỗ trợ của các nạn nhân.

+ Góp phần hạn chế các tiêu cực của đội ngũ cán bộ Nhà nước (không còn quy định về cấp phép, xem xét, quyết định việc tạm đình chỉ, thu hồi Giấy phép và chấm dứt hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân).

+ Không làm thay đổi cơ cấu tổ chức, không ảnh hưởng tới việc tăng/giảm đội ngũ cán bộ Nhà nước thực hiện các hoạt động liên quan đến cấp phép thành lập và hoạt động của cơ sở hỗ trợ. Mặt khác, sẽ giảm nhiệm vụ mà cơ quan, cán bộ, công chức phải làm là tiếp nhận, xem xét, thẩm định, cấp Giấy phép…

+ Không ảnh hưởng đến việc nâng cao trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ để thực hiện các hoạt động liên quan đến cấp phép thành lập và hoạt động của cơ sở hỗ trợ.

- Tiêu cực:

+ Việc bỏ quy định các điều kiện và thủ tục cấp phép, sửa đổi, bổ sung, cấp lại, gia hạn giấy phép có thể sẽ khó khăn hơn cho các cơ quan Nhà nước trong việc kiểm soát, quản lý các cơ sở hỗ trợ nạn nhân được thành lập, bảo đảm chỉ các cơ sở đủ điều kiện, đủ năng lực mới được thành lập, hoạt động. 
+ Bỏ quy định về tạm đình chỉ, thu hồi Giấy phép, chấm dứt hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân có thể sẽ khó khăn hơn cơ quan Nhà nước quản lý trong việc kiểm soát quá trình hoạt động của cơ sở hỗ trợ và không có cơ sở để thu hồi Giấy phép các cơ sở hoạt động không tuân thủ quy định của pháp luật, từ đó có thể sẽ ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của các nạn nhân.
 (ii) Đối với tổ chức, cá nhân có nhu cầu thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân

Tích cực: Khắc phục tâm lí e ngại, khuyến khích được các tổ chức, cá nhân tham gia vào hoạt động hỗ trợ nạn nhân mua bán người, từ đó thúc đẩy khả năng tham gia của tổ chức, cá nhân vào các hoạt động vì lợi ích chung của cộng đồng.

(iii) Đối với nạn nhân mua bán người

- Tích cực: Có thêm các cơ hội, điều kiện được hỗ trợ từ các cơ sở hỗ trợ nạn nhân do khuyến khích được các tổ chức, cá nhân tham gia vào hoạt động hỗ trợ nạn nhân mua bán người.

- Tiêu cực: Quyền và lợi ích hợp pháp có thể sẽ bị ảnh hưởng nếu như nạn nhân được hỗ trợ bởi các cơ sở hỗ trợ không có đủ điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị phương tiện cũng như cán bộ có trình độ chuyên môn phù hợp hoặc cơ sở lợi dụng hoạt động hỗ trợ nạn nhân để xâm phạm nạn nhân.
c) Tác động về giới

Giải pháp này không phát sinh các vấn đề về giới và gây bất bình đẳng giới; không ảnh hưởng đến cơ hội, điều kiện, năng lực thực hiện và thụ hưởng các quyền, lợi ích hợp pháp của mỗi giới. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, nạn nhân mua bán người là phụ nữ và trẻ em chiếm tỷ lệ rất lớn; xuất phát từ đặc điểm giới, nhất là đặc điểm về tâm lý thì đây là các đối tượng yếu thế cần được bảo vệ, chăm sóc và hỗ trợ đặc biệt, nhất là đối với phụ nữ, trẻ em là nạn nhân mua bán người nhằm làm nô lệ tình dục. Do đó, nếu theo Giải pháp 2 thì cơ hội, điều kiện được hỗ trợ của nạn nhân mua bán người, nhất là phụ nữ và trẻ em, có thể sẽ được mở rộng hơn.

d) Tác động về thủ tục hành chính

Giải pháp này sẽ bãi bỏ các thủ tục hành chính: cấp Giấy phép thành lập; sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập; cấp lại Giấy phép; gia hạn Giấy phép; chấm dứt hoạt động của cơ sở hỗ trợ. Các chi phí tiết kiệm được từ việc bãi bỏ các thủ tục này đã được tính toán cụ thể tại phần tác động về kinh tế của Giải pháp 2.
đ) Tác động đối với hệ thống pháp luật

- Giải pháp này không ảnh hưởng đến nguyên tắc tổ chức quyền lực Nhà nước và nguyên tắc tổ chức bộ máy Nhà nước.

- Việc bỏ quy định về cấp phép thành lập, hoạt động cơ sở hỗ trợ nạn nhân là bảo đảm điều kiện thi hành, tuân thủ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân ở góc độ kinh tế cũng như góc độ xã hội.

- Giải pháp này không hạn chế các quyền, nghĩa vụ cơ bản của công dân theo quy định của Hiến pháp năm 2013.

- Tuy nhiên, không bảo đảm sự phù hợp với quy định của Luật Phòng, chống mua bán người.

- Không cản trở việc áp dụng các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.
1.4.3. Giải pháp 3: Dẫn chiếu quy định về thành lập, hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân theo quy định tại Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội; đồng thời, quy định về trách nhiệm thông báo hoặc đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương - cấp tỉnh về hoạt động của cơ sở có chức năng hỗ trợ nạn nhân.

a) Tác động về kinh tế
(i) Đối với Nhà nước

Không phát sinh chi phí mới để thực hiện Giải pháp. Các thủ tục liên quan đến thành lập, hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân vì thủ tục này hiện vẫn đang thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

(ii) Đối với tổ chức, cá nhân

- Không phát sinh chi phí mới để thực hiện các thủ tục liên quan đến thành lập, hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân vì thủ tục này hiện vẫn đang thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Giải pháp này sẽ phát sinh chi phi thực hiện việc thông báo với cơ quan quản lý Nhà nước ở địa phương về việc thành lập và hoạt động của cơ sở có chức năng hỗ trợ nạn nhân.

Chi phí này bao gồm chi phí thời gian và chi phí trực tiếp khi thực hiện thủ tục. Cách quy đổi chi phí thời gian ra tiền mặt để tính toán chi phí tuân thủ của đối tượng thực hiện thủ tục được thể hiện tại Hộp 2.

Từ phương pháp đo lường chi phí tuân thủ nói trên, chi phí tuân thủ của tổ chức, cá nhân trong việc giải quyết các thủ tục thông báo hoặc đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương về việc thành lập và hoạt động của cơ sở có chức năng hỗ trợ nạn nhân được thể hiện ở Bảng 3 dưới đây:

Bảng 3. Tổng hợp chi phí tuân thủ của của tổ chức, cá nhân trong việc thông báo hoặc đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương về việc thành lập và hoạt động của cơ sở có chức năng hỗ trợ nạn nhân 

	STT
	Tiêu chí
	Đơn vị
	Giá trị
	Ghi chú

	1. 
	Chi phí thời gian để giải quyết 01 thủ tục
	Giờ
	8
	

	1.1.
	Chuẩn bị văn bản thông báo và các tài liệu khác liên quan đến việc thành lập, hoạt động của cơ sở hỗ trợ
	
	04
	

	1.2.
	Gửi hồ sơ
	Giờ
	04
	

	2. 
	Chi phí trực tiếp (in ấn tài liệu, đi lại...) 
	Đồng
	100.000
	

	3. 
	Đơn giá chi
	Đồng/giờ làm việc
	30.000
	

	
	Tổng chi phí tuân thủ 


	Đồng/1 lần 
	(8 x 30.000) + 100.000 = 250.000 đồng/1 lần 
	


b) Tác động về xã hội

(i) Đối với Nhà nước

Giúp Nhà nước có thể kiểm soát, quản lý được hoạt động của các cơ sở có chức năng hỗ trợ nạn nhân.

(ii) Đối với tổ chức, cá nhân có nhu cầu thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân

Tác động tương tự Giải pháp 2.

(iii) Đối với nạn nhân mua bán người

- Tác động tích cực tương tự Giải pháp 2.

- Bên cạnh đó, Giải pháp này sẽ có thêm tác động tích cực là có sự kiểm soát, quản lý của Nhà nước đối với các cơ sở hỗ trợ nạn nhân thông qua việc thông báo/đăng ký với cơ quan Nhà nước tại địa phương về việc thành lập, hoạt động của cơ sở hỗ trợ; từ đó, góp phần bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nạn nhân.

c) Tác động về giới

Tác động tương tự Giải pháp 2.

d) Tác động về thủ tục hành chính

Giải pháp này sẽ phát sinh thủ tục mới là thông báo/đăng ký với cơ quan Nhà nước tại địa phương về việc thành lập, hoạt động cơ sở có chức năng hỗ trợ nạn nhân. Tác động của Giải pháp này về thủ tục hành chính được đánh giá ở các khía cạnh sau đây :
+ Sự cần thiết: Thủ tục này là cần thiết nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý Nhà nước đối với hoạt động hỗ trợ nạn nhân bị mua bán; bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của các nạn nhân được hỗ trợ.

+ Tính hợp pháp: Thủ tục này dự kiến sẽ được quy định đầy đủ các yếu tố cấu thành một thủ tục hành chính; phù hợp với quy định về thẩm quyền ban hành thủ tục là Chính phủ; nội dung thủ tục không trái, chồng chéo, mâu thuẫn với các quy định của pháp luật hiện hành liên quan; không trái với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

+ Tính hợp lý: Giải pháp quy định trách nhiệm của cơ quan Nhà nước; trình tự, thủ tục quy định rõ ràng, cụ thể các bước thực hiện, phân định rõ trách nhiệm của cơ quan Nhà nước với cá nhân, tổ chức khi thực hiện; hồ sơ, thời hạn giải quyết, đối tượng thực hiện được quy định rõ ràng, cụ thể; cơ quan thực hiện thủ tục phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành về chức năng quản lý Nhà nước về Lao động - Thương binh và Xã hội.

+ Chi phí tuân thủ: đã được tính toán cụ thể tại phần tác động về kinh tế của Giải pháp 3 này.  
đ) Tác động đối với hệ thống pháp luật

- Giải pháp này không ảnh hưởng đến nguyên tắc tổ chức quyền lực Nhà nước và nguyên tắc tổ chức bộ máy Nhà nước.

- Giải pháp này không hạn chế các quyền, nghĩa vụ cơ bản của công dân theo quy định của Hiến pháp năm 2013.

- Bảo đảm sự phù hợp với quy định của Luật Phòng, chống mua bán người.

- Không cản trở việc áp dụng các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên

1.5. Kiến nghị giải pháp lựa chọn

- Trên cơ sở so sánh các Giải pháp, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội kiến nghị lựa chọn Giải pháp 3. 

- Thẩm quyền ban hành chính sách là Chính phủ.

2. Chính sách 2: Hỗ trợ toàn diện, hiệu quả hơn cho nạn nhân mua bán người thông qua việc hoàn thiện các quy định về đối tượng, nội dung chế độ hỗ trợ và trình tự, thủ tục hỗ trợ
2.1. Xác định vấn đề bất cập

Nghị định số 09/2013/NĐ-CP đã quy định những loại dịch vụ cần thiết dành cho các nạn nhân để đảm bảo cho họ hòa nhập cộng đồng như: hỗ trợ về y tế, tham vấn/hỗ trợ tâm lý, giáo dục kỹ năng sống, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, trợ giúp pháp lý. Trong đó, quy định rõ 6 chế độ hỗ trợ nạn nhân, bao gồm: (1) hỗ trợ các nhu cầu thiết yếu và chi phí đi lại (bố trí chỗ ở tạm thời, hỗ trợ về ăn, mặc và các vật dụng cá nhân thiết yếu khác, hỗ trợ chi phí đi lại); (2) hỗ trợ y tế; (3) hỗ trợ tâm lý; (4) trợ giúp pháp lý; (5) hỗ trợ học văn hóa, học nghề; (6) trợ cấp khó khăn ban đầu, hỗ trợ vay vốn. Theo báo cáo của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố, từ năm 2013 đến tháng 6/2019, có 2.216 nạn nhân được hỗ trợ nhu cầu thiết yếu, 1.347 người được hỗ trợ y tế, 2.105 người được tư vấn tâm lý, 1003 người được trợ giúp pháp lý, 103 người được hỗ trợ học văn hóa, học nghề; 817 người được trợ cấp khó khăn ban đầu và 72 người vay vốn sản xuất.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện chế độ hỗ trợ nạn nhân mua bán người theo quy định của Nghị định số 09/2013/NĐ-CP cũng còn những hạn chế, vướng mắc, bất cập sau đây:
- Theo Nghị định số 09/2013/NĐ-CP, quy định về thời gian hỗ trợ nạn nhân tại cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở hỗ trợ nạn nhân tối đa là 60 ngày hiện đang không thống nhất với quy định của Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội là 90 ngày. 
- Chưa có quy định về chi phí phiên dịch cho nạn nhân là người nước ngoài, nạn nhân người dân tộc thiểu số trong quá trình tiếp nhận nạn nhân lấy lời khai hoặc trong hỗ trợ nạn nhân lưu trú tại cơ sở hỗ trợ nạn nhân, cơ sở bảo trợ xã hội. Thực tế tại nhiều đồn biên phòng, nhiều cơ sở bảo trợ xã hội, tiếp nhận nạn nhân là người dân tộc nhưng cán bộ không biết tiếng dân tộc, nạn nhân là người Lào, người Nga nhưng cán bộ không biết tiếng Lào, Nga, Campuchia…. Với các trường hợp này, cán bộ phải thuê phiên dịch để hỗ trợ quá trình tiếp cận, xác minh, xác định nạn nhân, hỗ trợ nạn nhân. 
- Trong quy định về hỗ trợ nhu cầu thiết yếu ban đầu, đối với hỗ trợ quần áo của nạn nhân mới quy định cấp 02 bộ quần áo dài, 02 bộ quần áo lót mà chưa quy định quần áo, chăn mùa đông đối với các nạn nhân lưu trú tại các tỉnh miền Bắc. Chưa quy định chi phí đi lại cho nạn nhân là người nước ngoài trở về nước và chi phí cho người phiên dịch, người có trách nhiệm đưa nạn nhân là người nước ngoài ra bến tàu xe để hồi hương. Nghị định mới quy định chế độ hỗ trợ đối với nạn nhân trở về nơi cư trú là người chưa thành niên thì được Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc cơ quan có thẩm quyền (Bộ Công an, Bộ Quốc phòng) có trách nhiệm hoặc phối hợp với cơ sở hỗ trợ nạn nhân, cơ sở bảo trợ xã hội đưa nạn nhân về nơi cư trú. Nhưng trong thực tiễn, tất cả các nạn nhân bị mua bán trở về đều bị tổn thương sức khỏe, tâm lý cần đảm bảo an toàn về sức khỏe đồng thời tránh bị mua bán trở lại cũng cần cơ quan, tổ chức hỗ trợ đưa về nơi người thân thích cư trú (không chỉ là người chưa thành niên).
- Nghị định mới chỉ quy định nạn nhân bị mua bán được hỗ trợ về tâm lý và y tế trong thời gian cư trú tại cơ sở bảo trợ xã hội và cơ sở hỗ trợ nạn nhân, vì vậy, những nạn nhân không vào cư trú tại các cơ sở đã nêu thì không được hỗ trợ về tâm lý và y tế, mặc dù nhiều người trong số họ cũng có nhu cầu được hỗ trợ những dịch vụ này. Thực tế, nạn nhân của nạn mua bán người, thường trở về với những sang chấn về mặt tâm lý, hoảng loạn, lo lắng bị trả thù sau khi cung cấp lời khai cho Công an, Biên phòng. Do đó, việc tư vấn tâm lý phải được thực hiện ngay trong thời gian lấy lời khai, lập hồ sơ tại Đồn Biên phòng hoặc Công an. Trong khi tại những cơ sở này, không có cán bộ chuyên môn về tư vấn tâm lý, thiếu cán bộ nữ để đảm bảo yếu tố nhạy cảm giới khi tiếp nhận nạn nhân nữ. Ngay cả khi vào lưu trú tại cơ sở bảo trợ thì các cán bộ làm công tác tư vấn tại cơ sở bảo trợ xã hội chưa được cung cấp kiến thức và đào tạo kỹ năng làm việc với nạn nhân bị mua bán, nhất là đối với những nạn nhân bị sang chấn tâm lý. 
- Về hỗ trợ y tế, các nạn nhân chủ yếu được thăm khám sức khỏe ban đầu và điều trị các bệnh thông thường. Nhưng nhiều nạn nhân trong quá trình bị mua bán đã bị xâm hại, cưỡng bức, đánh đập, bị mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục cần phải chữa trị ngay, với chi phí khám và điều trị lên đến hàng triệu đồng, vượt quá khả năng chi trả của nạn nhân và cơ sở. Một khó khăn khác nữa là theo quy định, các trung tâm BTXH hay các cơ sở tiếp nhận nạn nhân đều có phòng y tế và có bác sỹ, tuy nhiên, còn nhiều trung tâm/cơ sở chỉ có y sĩ, không có bác sỹ và hầu hết không có chức năng điều trị dưới hình thức nội trú cho nạn nhân là bệnh nhân.

- Đối với hỗ trợ về pháp lý, các nạn nhân chủ yếu được hỗ trợ làm thủ tục về hộ khẩu, cấp chứng minh thư nhân dân, giấy khai sinh, còn việc hỗ trợ bồi thường sau bản án phần lớn không được thực hiện một phần do bị can và gia đình bị can không có khả năng tài chính để chi trả do vậy mặc dù bản án đã được tuyên nhưng người bị hại không có cơ hội được tiếp nhận các khoản đền bù. 

- Trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân cũng khó thực hiện do yêu cầu nạn nhân phải là hộ nghèo. Thực tế, hầu hết nạn nhân bị mua bán trở về đều thuộc diện khó khăn, diện nghèo rất cần được hỗ trợ để ổn định cuộc sống. Nhưng do nạn nhân đi lâu năm không có mặt ở địa phương không có khẩu nên khó có thể xác định hộ nghèo, vì vậy, không thuộc đối tượng được hỗ trợ khó khăn ban đầu.
- Hỗ trợ học nghề chưa hiệu quả do hầu hết nạn nhân trở về muốn tìm việc làm ngay để có thu nhập trang trải cho cuộc sống hàng ngày. Có nạn nhân muốn học nghề nhưng khó tổ chức được lớp do nạn nhân trở về vào các thời điểm khác nhau mà các lớp học nghề tại địa phương không mở thường xuyên. Khi đối tượng về thì chưa có lớp, khi có lớp thì nạn nhân lại rời khỏi địa phương vì họ phải đi kiếm sống hoặc có thể không thích/hoặc không phù hợp học nghề đó. Việc hỗ trợ kinh phí theo quy định để nạn nhân tự học nghề cũng không khả thi do mức hỗ trợ không đủ, nạn nhân không có thêm tiền bù vào để học. Thêm vào đó, việc làm, đầu ra sau khi học xong nghề tại địa phương cũng gặp khó khăn.

- Hỗ trợ vay vốn là nội dung thực hiện được ít nhất trong số các nội dung hỗ trợ. Những khó khăn bao gồm nạn nhân không có các tài sản thế chấp, không có khả năng lập kế hoạch và phương án sản xuất theo quy định của Ngân hàng Chính sách xã hội. Việc vay qua các tổ chức đoàn thể còn hạn chế do nạn nhân còn thiếu lòng tin từ phía cán bộ như lo sợ nợ xấu, cụt vốn.

2.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề

Khắc phục những bất cập của pháp luật hiện hành, bảo đảm hỗ trợ tốt hơn, hiệu quả hơn cho các nạn nhân mua bán người.
2.3. Các giải pháp giải quyết vấn đề

2.3.1. Giải pháp 1: Giữ nguyên hiện trạng
2.3.2. Giải pháp 2:
- Giữ nguyên đối tượng được hưởng chế độ hỗ trợ như hiện hành - nạn nhân nói chung.
- Bổ sung một số chế độ hỗ trợ
(i) Hỗ trợ y tế và tâm lý cho nạn nhân tại cộng đồng.
(ii) Hỗ trợ chi phí đi lại cho cán bộ đưa nạn nhân về nơi cư trú 
(iii) Hỗ trợ chi phí đi lại cho nạn nhân là người nước ngoài trở về nước và chi phí cho người phiên dịch, người có trách nhiệm đưa nạn nhân là người nước ngoài ra bến xe để hồi hương.
(iv) Hỗ trợ chi phí thuê phiên dịch đối với nạn nhân là người nước ngoài, người dân tộc thiểu số trong quá trình tiếp cận, xác minh, xác định nạn nhân và hỗ trợ nạn nhân.
- Sửa đổi một số quy định về điều kiện của các đối tượng được hưởng chế độ hỗ trợ về học phí, chi phí học tập, hỗ trợ tiền trợ cấp khó khăn ban đầu và hỗ trợ học nghề:
(i) Bỏ điều kiện nạn nhân thuộc hộ nghèo mới được miễn học phí, hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ một lần tiền trợ cấp khó khăn ban đầu và quy định tất cả các nạn nhân, nếu có nhu cầu và đề nghị thì đều được miễn học phí, hỗ trợ chi phí học tập, hưởng hỗ trợ một lần tiền trợ cấp khó khăn ban đầu.
(ii) Quy định cụ thể đặc thù của đối tượng là nạn nhân mua bán người được hỗ trợ học nghề.
- Nâng thời gian hỗ trợ tiền ăn trong thời gian tạm trú tại cơ sở bảo trợ, cơ sở hỗ trợ nạn nhân lên tối đa không quá 03 tháng để thống nhất với quy định tại Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.
2.3.3. Giải pháp 3: Mở rộng đối tượng đối tượng được hưởng chế độ hỗ trợ là tất cả các nạn nhân mua bán người ở các cơ sở bảo trợ xã hội, các cơ sở hỗ trợ nạn nhân khác và sửa đổi, bổ sung một số chế độ hỗ trợ tương tự như Giải pháp 2.
2.4. Đánh giá tác động các giải pháp

2.4.1. Giải pháp 1: Giữ nguyên hiện trạng
a) Tác động về kinh tế

(i) Đối với Nhà nước

- Lợi ích: Không phát sinh chi phí mới để thực hiện chính sách.
- Chi phí: 
+ Theo giải pháp này, Nhà nước phải chi ngân sách để thực hiện các chế độ hỗ trợ cho nạn nhân mua bán người. Theo số liệu thống kê của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố, từ năm 2013 đến tháng 6/2019, có 2.216 nạn nhân được hỗ trợ nhu cầu thiết yếu, 1.347 người được hỗ trợ y tế, 2.105 người được tư vấn tâm lý, 1.003 người được trợ giúp pháp lý, 103 người được hỗ trợ văn hóa, học nghề, 817 người được trợ cấp khó khăn ban đầu và 72 người vay vốn sản xuất. Ngân sách nhà nước hàng năm chi hỗ trợ cho các đối tượng cụ thể như sau:

CHI PHÍ CHẾ ĐỘ HỖ TRỢ NẠN NHÂN
 

(Tính bình quân/năm)

	TT
	Nội dung chi
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Mức
	Thành tiền

	1
	Hỗ trợ nhu cầu thiết yếu
	Người
	443
	
	

	
	Tiền ăn
	Ngày
	
	70.000đ
	31.010.000

	
	Chi phí hỗ trợ trọn gói vật dụng sinh hoạt cá nhân trong thời gian lưu trú tại cơ sở
	Lần
	
	400.000
	177.200.000

	
	Chi phí tiền ăn
	Lần (tối đa 5 ngày)
	
	70.000 *3 ngày
	93.030.000

	
	Chi phí đi lại
	Lượt
	1
	Theo thực tế tạm tính
	132.900.000

	2
	Chi hỗ trợ y tế
	Lần
	269
	50.000
	13.450.000

	3
	Chi học văn hóa, hoc nghề
	Lần (sơ cấp nghề)
	20
	2.500.000
	50.000.000

	4
	Hỗ trợ Tư vấn tâm lý
	Lần
	421
	10.000
	4.210.000

	5
	Trợ giúp pháp lý
	Giờ
	201
	50.000
	10.050.000

	6
	Trợ cấp khó khan ban đầu (hộ nghèo)
	Lần (30% - 162)
	49
	1.000.000
	49.000.000

	7
	Vay vốn
	Lượt
	14
	20.000.000
	280.000.000

	
	Tổng
	
	
	
	840.850.000


+ Đồng thời, Nhà nước phải bỏ ra chi phí để thực hiện các thủ tục hỗ trợ. Chi phí này bao gồm chi phí thời gian và chi phí trực tiếp khi thực hiện thủ tục. Cách quy đổi chi phí thời gian ra tiền mặt để tính toán chi phí tuân thủ của đối tượng thực hiện thủ tục được thể hiện tại Hộp 1.

Từ phương pháp đo lường chi phí nói trên, chi phí tuân thủ của cơ quan Nhà nước cho việc giải quyết các các thủ tục: (i) tiếp nhận, hỗ trợ ban đầu cho nạn nhân; (ii) hỗ trợ phục hồi, chuẩn bị các điều kiện để nạn nhân hòa nhập cộng đồng; (iii) hỗ trợ hòa nhập cộng; (iv) hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân và kết nối các dịch vụ hỗ trợ nạn nhân tại cộng đồng đồng được thể hiện tại Bảng 4 dưới đây. 
Bảng 4. Tổng hợp chi phí tuân thủ của cơ quan Nhà nước

trong việc giải quyết thủ tục liên quan đến hỗ trợ nạn nhân mua bán người

	STT
	Tiêu chí
	Đơn vị
	Giá trị
	Ghi chú

	I. Thủ tục tiếp nhận, hỗ trợ ban đầu

	1.
	Chi phí thời gian để giải quyết 01 thủ tục
	Giờ
	10.5
	

	
	Tiếp nhận nạn nhân 
	
	1
	

	
	Hỗ trợ các nhu cầu thiết yếu về ăn, mặc, ở
	
	7
	

	
	Thông báo cho nạn nhân về chế độ chính sách hỗ trợ và làm thủ tục cho nạn nhân trở về nơi cư trú
	
	1
	

	
	Tư vấn cho nạn nhân biết loại phương tiện mà họ sử dụng, quãng đường và thời gian đi đường
	
	1
	

	
	Báo tin cho gia đình, người thân trước khi đưa nạn nhân trở về.
	
	0.5
	

	2.
	Chi phí trực tiếp để giải quyết 
	Đồng
	0
	

	3.
	Đơn giá chi
	Đồng/giờ làm việc
	35.000
	

	4.
	Số lượng đối tượng trung bình/năm
	Đối tượng/năm
	443
	

	
	Tổng chi phí tuân thủ 


	Đồng/năm
	10.5 x 35.000 x 443 = 162.802.500đ
	

	II. Thủ tục hỗ trợ phục hồi, chuẩn bị các điều kiện để nạn nhân hòa nhập cộng đồng

	1.
	Chi phí thời gian để giải quyết 01 thủ tục
	Giờ
	A
	

	
	Hỗ trợ chăm sóc y tế, trợ giúp pháp lý cho nạn nhân; tư vấn về học nghề, việc làm, chính sách hỗ trợ của nhà nước đối với nạn nhân; liên hệ, giới thiệu nạn nhân đến các cơ sở dạy nghề phù hợp; tư vấn tâm lý, chuẩn bị các điều kiện cần thiết khác cho nạn nhân hòa nhập cộng đồng.
	
	4
	

	2.
	Chi phí trực tiếp để giải quyết 
	Đồng
	0
	

	3.
	Đơn giá chi
	Đồng/giờ làm việc
	35.000
	

	4.
	Số lượng đối tượng trung bình/năm
	Đối tượng/năm
	443
	

	
	Tổng chi phí tuân thủ 


	Đồng/năm
	4x 35.000 x 443 = 62.020.000đ


	

	III. Thủ tục hỗ trợ hòa nhập cộng đồng

	1.
	Chi phí thời gian để giải quyết 01 thủ tục
	Giờ
	A
	

	
	Đánh giá khả năng hòa nhập cộng đồng, lập kế hoạch hỗ trợ nạn nhân (bao gồm cả nguồn lực tài chính và cán bộ hỗ trợ); thực hiện kế hoạch hỗ trợ nạn nhân; giám sát, đánh giá các hoạt động hỗ trợ và điều chỉnh kế hoạch nếu cần thiết.
	
	12
	

	2.
	Chi phí trực tiếp để giải quyết 
	Đồng
	0
	

	3.
	Đơn giá chi
	Đồng/giờ làm việc
	35.000
	

	4.
	Số lượng đối tượng trung bình/năm
	Đối tượng/năm
	443
	

	
	Tổng chi phí tuân thủ 


	Đồng/năm
	12x 35.000 x 443 = 186.060.000
	

	IV. Thủ tục hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu

	1.
	Chi phí thời gian để giải quyết 01 thủ tục
	Giờ
	88
	

	
	Tiếp nhận hồ sơ, lập hồ sơ, gửi Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp huyện
	
	24 (3 ngày)

	

	
	Thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện
	
	40 (5 ngày)

	

	
	Xem xét, quyết định chi hỗ trợ
	
	24 (3 ngày)

	

	2.
	Chi phí trực tiếp để giải quyết 
	Đồng
	0
	

	3.
	Đơn giá chi
	Đồng/giờ làm việc
	35.000
	

	4.
	Số lượng đối tượng trung bình/năm
	Đối tượng/năm
	69
	

	
	Tổng chi phí tuân thủ 


	Đồng/năm
	88 x 35.000 x 69 = 260.820.000đ
	


(ii) Đối với nạn nhân mua bán người

- Lợi ích: 

+ Không phát sinh chi phí mới để thực hiện chính sách.

+ Các nạn nhân vẫn được hưởng các chế độ hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước, bao gồm hỗ trợ về nhu cầu thiết yếu, hỗ trợ y tế, tư vấn tâm lý, trợ giúp pháp lý, văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu và vay vốn sản xuất. Các khoản hỗ trợ cụ thể này đã được tính toán tại phần đánh giá tác động về kinh tế đối với Nhà nước ở trên.

- Chi phí: Theo Giải pháp này thì nạn nhân sẽ phải bỏ ra chi phí để thực hiện thủ tục đề nghị hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu. Chi phí này bao gồm chi phí thời gian và chi phí trực tiếp khi thực hiện thủ tục. Cách quy đổi chi phí thời gian ra tiền mặt để tính toán chi phí tuân thủ của đối tượng thực hiện thủ tục được thể hiện tại Hộp 2.

Từ phương pháp đo lường chi phí tuân thủ nói trên, chi phí tuân thủ của cá nhân trong việc giải quyết các thủ tục đề nghị hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu được thể hiện ở Bảng 5 dưới đây:
Bảng 5. Tổng hợp chi phí tuân thủ của của cá nhân trong việc đề nghị hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu

	STT
	Tiêu chí
	Đơn vị
	Giá trị
	Ghi chú

	1
	Chi phí thời gian để giải quyết 01 thủ tục
	Giờ
	32
	

	1.2
	Chuẩn bị hồ sơ
	
	28
	

	
	Đơn đề nghị hỗ trợ của nạn nhân hoặc của gia đình nạn nhân có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã theo mẫu
	
	04
	

	
	Một trong các loại giấy xác nhận sau:

- Giấy xác nhận nạn nhân của cơ quan công an cấp huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh theo quy định tại khoản 4 Điều 24 của Luật phòng, chống mua bán người;

- Giấy xác nhận nạn nhân của cơ quan giải cứu theo quy định tại Điều 25 của Luật phòng, chống mua bán người;

- Giấy xác nhận nạn nhân của cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân;

- Giấy tờ, tài liệu do cơ quan nước ngoài cấp đã được cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài hoặc Bộ Ngoại giao Việt Nam hợp pháp hóa lãnh sự chứng minh người đó là nạn nhân.
	
	24
	

	1.2
	Gửi hồ sơ
	Giờ
	04
	

	2.
	Chi phí trực tiếp (in ấn tài liệu, đi lại...) 
	Đồng
	100.000
	

	3.
	Đơn giá chi
	Đồng/giờ làm việc
	30.000
	

	4
	Số lượng đối tượng đề nghị hỗ trợ trung bình/năm
	Đối tượng/năm
	69
	

	
	Tổng chi phí tuân thủ 


	Đồng/1 lần 
	[(32 x 30.000) + 100.000] x 69 = 73.140.000 đồng/năm 
	


b) Tác động về xã hội
(i) Đối với Nhà nước

- Tích cực: 
+ Không làm thay đổi cơ cấu tổ chức và không làm tăng/giảm đội ngũ cán bộ Nhà nước trong bộ máy quản lý.

+ Không ảnh hưởng đến việc nâng cao năng lực, trình độ của đội ngũ cán bộ nhà nước để thực hiện công việc.
- Tiêu cực:

Sự hỗ trợ của Nhà nước vẫn chưa thực sự toàn diện so với yêu cầu thực tiễn, nhu cầu của nạn nhân, nhất là hỗ trợ y tế và tâm lý cho nạn nhân tại cộng đồng; chi phí đi lại cho cán bộ đưa nạn nhân về nơi cư trú; chi phí đi lại cho nạn nhân là người nước ngoài trở về nước và chi phí cho người phiên dịch, người có trách nhiệm đưa nạn nhân là người nước ngoài ra bến xe để hồi hương; chi phí thuê phiên dịch đối với nạn nhân là người nước ngoài, người dân tộc thiểu số trong quá trình tiếp cận, xác minh, xác định nạn nhân và hỗ trợ nạn nhân; quần áo mùa đông đối với nạn nhân lưu trú tại các tỉnh miền Bắc. Bên cạnh đó, việc quy định nạn nhân thuộc hộ nghèo mới được miễn học phí, hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ một lần tiền trợ cấp khó khăn ban đầu, hỗ trợ học nghề đã tạo ra những khó khăn cho nạn nhân trong việc xác định điều kiện cũng như chuẩn bị hồ sơ, thủ tục.
(ii) Đối với người dân

- Tích cực:

+ Với các chế độ hỗ trợ như Nghị định số 09/2013/NĐ-CP hiện hành, nạn nhân mua bán người sẽ có cơ hội, điều kiện được tiếp cận, thụ hưởng các dịch vụ về chăm sóc sức khỏe (thể chất và tinh thần – hỗ trợ tâm lý), giáo dục (hỗ trợ văn hóa), đi lại, thu nhập (trợ cấp khó khăn ban đầu)…

- Tiêu cực:

+ Hạn chế cơ hội, điều kiện được tiếp cận việc làm của nạn nhân do chưa có quy định đặc thù về hỗ trợ học nghề, nên nạn nhân mua bán người rất khó để có thể được tiếp cận các cơ hội trợ học nghề.
+ Cơ hội, điều kiện tiếp cận, thụ hưởng các dịch vụ về chăm sóc sức khỏe (thể chất và tinh thần – hỗ trợ tâm lý) một số trường hợp sẽ hạn chế do chưa có chế độ hỗ trợ y tế và tâm lý cho nạn nhân tại cộng đồng, chưa có chế độ hỗ trợ quần áo mùa đông đối với nạn nhân lưu trú tại các tỉnh miền Bắc. Nhiều trường hợp hạn chế trong hỗ trợ đi lại do chưa có chế độ hỗ trợ chi phí đi lại cho cán bộ đưa nạn nhân về nơi cư trú; chi phí đi lại cho nạn nhân là người nước ngoài trở về nước và chi phí cho người phiên dịch, người có trách nhiệm đưa nạn nhân là người nước ngoài ra bến xe để hồi hương; chi phí thuê phiên dịch đối với nạn nhân là người nước ngoài, người dân tộc thiểu số trong quá trình tiếp cận, xác minh, xác định nạn nhân và hỗ trợ nạn nhân. Ngoài ra, Giải pháp này còn hạn chế nạn nhân trong việc tiếp cận cơ hội, điều kiện để thụ hưởng trợ cấp khó khăn ban đầu do nạn nhân đi lâu năm, không có mặt ở địa phương nên rất khó xác định hộ nghèo.

c) Tác động về giới

Giải pháp này không phát sinh các vấn đề về giới và gây bất bình đẳng giới; không ảnh hưởng đến cơ hội, điều kiện, năng lực thực hiện và thụ hưởng các quyền, lợi ích hợp pháp của mỗi giới. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, nạn nhân mua bán người là phụ nữ và trẻ em chiếm tỷ lệ rất lớn; xuất phát từ đặc điểm giới, nhất là đặc điểm về tâm lý thì đây là các đối tượng yếu thế cần được bảo vệ, chăm sóc và hỗ trợ đặc biệt, nhất là đối với phụ nữ, trẻ em là nạn nhân mua bán người nhằm làm nô lệ tình dục. Do đó, nếu theo Giải pháp 1 thì cơ hội, điều kiện được hỗ trợ của nạn nhân mua bán người, nhất là phụ nữ và trẻ em, có thể sẽ bị hạn chế do chưa có quy định về việc hỗ trợ y tế và tâm lý cho nạn nhân tại cộng đồng; chi phí đi lại cho cán bộ đưa nạn nhân về nơi cư trú; chi phí đi lại cho nạn nhân là người nước ngoài trở về nước và chi phí cho người phiên dịch, người có trách nhiệm đưa nạn nhân là người nước ngoài ra bến xe để hồi hương; chi phí thuê phiên dịch đối với nạn nhân là người nước ngoài, người dân tộc thiểu số trong quá trình tiếp cận, xác minh, xác định nạn nhân và hỗ trợ nạn nhân; quần áo mùa đông đối với nạn nhân lưu trú tại các tỉnh miền Bắc. Bên cạnh đó, quy định về điều kiện được hưởng trợ cấp khó khăn ban đầu và hỗ trợ học nghề còn chưa phù hợp.
d) Tác động về thủ tục hành chính

Giải pháp này không phát sinh mới các vấn đề về thủ tục hành chính.

đ) Tác động đối với hệ thống pháp luật

- Giải pháp này không ảnh hưởng đến nguyên tắc tổ chức quyền lực Nhà nước và nguyên tắc tổ chức bộ máy Nhà nước.

- Bảo đảm điều kiện thi hành, tuân thủ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân ở góc độ kinh tế cũng như góc độ xã hội và khả năng tuân thủ các thủ tục hành chính.

- Giải pháp này không hạn chế các quyền, nghĩa vụ cơ bản của công dân theo quy định của Hiến pháp năm 2013.

- Bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp; tuy nhiên chưa bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật do quy định về thời gian hỗ trợ nạn nhân tại cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở hỗ trợ nạn nhân tối đa là 60 ngày không thống nhất với quy định của Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội là 90 ngày.

- Không cản trở việc áp dụng các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.
2.4.2. Giải pháp 2:
- Giữ nguyên đối tượng được hưởng chế độ hỗ trợ như hiện hành - nạn nhân nói chung.
- Bổ sung một số chế độ hỗ trợ
(i) Hỗ trợ y tế và tâm lý cho nạn nhân tại cộng đồng.
(ii) Hỗ trợ chi phí đi lại cho cán bộ đưa nạn nhân về nơi cư trú 
(iii) Hỗ trợ chi phí đi lại cho nạn nhân là người nước ngoài trở về nước và chi phí cho người phiên dịch, người có trách nhiệm đưa nạn nhân là người nước ngoài ra bến xe để hồi hương.
(iv) Hỗ trợ chi phí thuê phiên dịch đối với nạn nhân là người nước ngoài, người dân tộc thiểu số trong quá trình tiếp cận, xác minh, xác định nạn nhân và hỗ trợ nạn nhân.
 (v) Thiết lập đường dây nóng hỗ trợ nạn nhân bị mua bán.
- Sửa đổi một số quy định về điều kiện của các đối tượng được hưởng chế độ hỗ trợ về học phí, chi phí học tập, hỗ trợ tiền trợ cấp khó khăn ban đầu và hỗ trợ học nghề:
(i) Bỏ điều kiện nạn nhân thuộc hộ nghèo mới được miễn học phí, hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ một lần tiền trợ cấp khó khăn ban đầu và quy định tất cả các nạn nhân, nếu có nhu cầu và đề nghị thì đều được miễn học phí, hỗ trợ chi phí học tập, hưởng hỗ trợ một lần tiền trợ cấp khó khăn ban đầu.
(ii) Quy định cụ thể đặc thù của đối tượng là nạn nhân mua bán người được hỗ trợ học nghề.
- Nâng thời gian hỗ trợ tiền ăn trong thời gian tạm trú tại cơ sở bảo trợ, cơ sở hỗ trợ nạn nhân lên tối đa không quá 03 tháng để thống nhất với quy định tại Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.
a) Tác động về kinh tế

(i) Đối với Nhà nước

- Chi phí:
+ Phát sinh chi phí chi hỗ trợ y tế và tâm lý cho nạn nhân tại cộng đồng; hỗ trợ chi phí đi lại cho cán bộ đưa nạn nhân về nơi cư trú; hỗ trợ chi phí đi lại cho nạn nhân là người nước ngoài trở về nước và chi phí cho người phiên dịch, người có trách nhiệm đưa nạn nhân là người nước ngoài ra bến xe để hồi hương; hỗ trợ chi phí thuê phiên dịch đối với nạn nhân là người nước ngoài, người dân tộc thiểu số trong quá trình tiếp cận, xác minh, xác định nạn nhân và hỗ trợ nạn nhân; hỗ trợ quần áo mùa đông đối với nạn nhân lưu trú tại các tỉnh miền Bắc. Chi phí này được tính toán cụ thể như sau:

Bảng 6. Tổng hợp chi phí ngân sách nhà nước chi cho một số chế độ hỗ trợ nạn nhân mua bán người được bổ sung

	STT
	Tiêu chí
	Đơn vị
	Giá trị
	Ghi chú

	1.
	Chi hỗ trợ y tế và tâm lý cho nạn nhân tại cộng đồng
	Đồng
	
	

	
	Mức chi
	Đồng
	820.000
	

	
	Số lượng đối tượng trung bình/năm
	Đối tượng
	443
	

	
	Tổng chi phí tuân thủ 


	Đồng/năm
	820.000 x 443 = 363.260.000 đồng/năm 
	

	2.
	Chi phí đi lại cho nạn nhân là người nước ngoài trở về nước và chi phí cho người phiên dịch, người có trách nhiệm đưa nạn nhân là nước nước ngoài ra bến xe để hồi hương 
	Đồng
	
	

	
	Mức chi
	Đồng
	
	

	
	Số lượng đối tượng trung bình/năm
	Đối tượng
	
	

	
	Tổng chi phí tuân thủ 
	Đồng/năm
	
	

	3.
	Chi phí thuê phiên dịch đối với nạn nhân là người nước ngoài, người dân tộc thiểu số trong quá trình tiếp cận, xác minh, xác định nạn nhân và hỗ trợ nạn nhân
	Đồng
	
	

	
	Mức chi
	Đồng
	2.000.000
	

	
	Số lượng đối tượng trung bình/năm
	Đối tượng
	B
	

	
	Tổng chi phí tuân thủ 


	Đồng/năm
	2.000.000 x 43 = 86.000.000 đồng/năm 
	


+ Phát sinh chi phí hỗ trợ tiền ăn trong thời gian tạm trú tại cơ sở bảo trợ, cơ sở hỗ trợ nạn nhân thêm 01 tháng do nâng thời gian tối đa từ 02 tháng lên thành không quá 03 tháng để thống nhất với quy định tại Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.

Bảng 7. Tổng hợp chi phí ngân sách nhà nước phát sinh thêm để chi hỗ trợ tiền ăn trong thời gian tạm trú tại cơ sở bảo trợ, cơ sở hỗ trợ nạn nhân
	STT
	Tiêu chí
	Đơn vị
	Giá trị
	Ghi chú

	1. 
	Chi phí tiền ăn
	Đồng
	
	

	
	Mức chi trung bình một người/một ngày
	Đồng
	70.000
	

	
	Số lượng đối tượng trung bình/năm
	Đối tượng
	443
	

	
	Thời gian hỗ trợ phát sinh thêm


	Ngày
	30 
	

	
	Tổng chi phí tuân thủ 


	Đồng/năm
	70.000 x 443 x 30 = 930.300.000đồng/năm 
	


+ Riêng đối với chế độ hỗ trợ miễn học phí, hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ một lần tiền trợ cấp khó khăn ban đầu, theo Giải pháp 2 thì bỏ điều kiện nạn nhân thuộc hộ nghèo mới được hưởng và quy định tất cả các nạn nhân, nếu có nhu cầu và đề nghị thì đều được miễn học phí, hỗ trợ chi phí học tập, hưởng hỗ trợ một lần tiền trợ cấp khó khăn ban đầu. Do đó, dự kiến số đối tượng được hưởng sẽ tăng lên là…; từ đó, sẽ phát sinh chi phí cho ngân sách nhà nước bỏ ra để chi hỗ trợ cho các đối tượng này. Cụ thể tại Bảng 8 dưới đây:
Bảng 8. Tổng hợp chi phí ngân sách nhà nước chi hỗ trợ miễn học phí, hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ một lần tiền trợ cấp khó khăn ban đầu

	STT
	Tiêu chí
	Đơn vị 
	Giá trị
	Ghi chú

	1
	Chi hỗ trợ miễn học phí học nghề
	Đồng
	
	

	
	Mức chi
	Đồng
	2.500.000
	

	
	Số lượng đối tượng trung bình/năm
	Đối tượng
	20
	

	
	Tổng chi phí tuân thủ 


	Đồng/năm
	2.500.000 x 20 = 50.000.000 đồng/năm 
	

	2. 
	Chi hỗ trợ tiền trợ cấp một lần khó khăn ban đầu
	Đồng
	
	

	
	Mức chi
	Đồng
	1.000.000 x 3 tháng
	

	
	Số lượng đối tượng trung bình/năm
	Đối tượng
	49
	

	
	Tổng chi phí tuân thủ 


	Đồng/năm
	3.000.000 x 49 = 147.000.000 đồng/năm 
	


+ Do bổ sung thêm các chế độ hỗ trợ và mở rộng điều kiện được hưởng chế độ hỗ trợ miễn học phí, hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ một lần tiền trợ cấp khó khăn ban đầu nên dự kiến sẽ phát sinh thêm các đối tượng đề nghị được hỗ trợ, do đó sẽ phát sinh chi phí để thẩm định, xét duyệt hồ sơ đề nghị hỗ trợ.

+ Phát sinh chi phí để bảo đảm nguồn lực hoạt động của đường dây nóng hỗ trợ nạn nhân bị mua bán. Chi phí này hiện đang được triển khai theo Dự án "Tăng cường hoạt động đường dây nóng tư vấn và hỗ trợ nạn nhân mua bán người tại Việt Nam” giai đoạn 2 (2019-2021). 
+ Phát sinh chi phí sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật (như đã tính toán tại Chính sách 1).

(ii) Đối với người dân
- Lợi ích: 

+ Bên cạnh được tiếp tục hưởng các chế độ hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước, bao gồm hỗ trợ về nhu cầu thiết yếu, hỗ trợ y tế, tư vấn tâm lý, trợ giúp pháp lý, văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu và vay vốn sản xuất, nạn nhân mua bán người còn được hưởng thêm các chế độ sau: hỗ trợ y tế và tâm lý cho nạn nhân tại cộng đồng; hỗ trợ chi phí đi lại cho cán bộ đưa nạn nhân về nơi cư trú; hỗ trợ chi phí đi lại cho nạn nhân là người nước ngoài trở về nước và chi phí cho người phiên dịch, người có trách nhiệm đưa nạn nhân là người nước ngoài ra bến xe để hồi hương; hỗ trợ chi phí thuê phiên dịch đối với nạn nhân là người nước ngoài, người dân tộc thiểu số trong quá trình tiếp cận, xác minh, xác định nạn nhân và hỗ trợ nạn nhân; hỗ trợ quần áo mùa đông đối với nạn nhân lưu trú tại các tỉnh miền Bắc. Nội dung cụ thể đã được tính toán tại phần tác động về kinh tế đối với Nhà nước ở Giải pháp 2 này.
+ Các nạn nhân không phải là hộ nghèo được miễn học phí, hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ một lần tiền trợ cấp khó khăn ban đầu (nếu có nhu cầu).
+ Được hỗ trợ thêm tiền ăn trong thời gian tạm trú tại cơ sở bảo trợ, cơ sở hỗ trợ nạn nhân lên tối đa không quá 3 tháng thay vì 02 tháng như quy định của Nghị định số 09 hiện hành (thêm 01 tháng). Nội dung cụ thể đã được tính toán tại phần tác động về kinh tế đối với Nhà nước ở Giải pháp 2 này.
+ Tiết kiệm được chi phí đề nghị xác nhận điều kiện hộ nghèo để làm thủ tục đề nghị hỗ trợ văn hóa, học nghề và trợ cấp khó khăn ban đầu. Chi phí này đã được tính toán cụ thể tại phần tác động về kinh tế đối với người dân ở Giải pháp 1.

b) Tác động về xã hội

(i) Đối với Nhà nước


- Tích cực: 

+ Không làm thay đổi cơ cấu tổ chức và không làm tăng/giảm đội ngũ cán bộ Nhà nước trong bộ máy quản lý.


+ Không ảnh hưởng đến việc nâng cao năng lực, trình độ của đội ngũ cán bộ Nhà nước để thực hiện công việc.

+ Bảo đảm sự toàn diện, khả thi, thiết thực trong chính sách hỗ trợ của Nhà nước so với yêu cầu thực tiễn, nhu cầu của nạn nhân, nhất là hỗ trợ y tế và tâm lý cho nạn nhân tại cộng đồng; chi phí đi lại cho cán bộ đưa nạn nhân về nơi cư trú; chi phí đi lại cho nạn nhân là người nước ngoài trở về nước và chi phí cho người phiên dịch, người có trách nhiệm đưa nạn nhân là người nước ngoài ra bến xe để hồi hương; chi phí thuê phiên dịch đối với nạn nhân là người nước ngoài, người dân tộc thiểu số trong quá trình tiếp cận, xác minh, xác định nạn nhân và hỗ trợ nạn nhân; quần áo mùa đông đối với nạn nhân lưu trú tại các tỉnh miền Bắc. Bên cạnh đó, việc bỏ quy định nạn nhân thuộc hộ nghèo mới được miễn học phí, hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ một lần tiền trợ cấp khó khăn ban đầu, hỗ trợ học nghề đã tạo điều kiện thuận lợi cho nạn nhân trong việc xác định điều kiện cũng như chuẩn bị hồ sơ, thủ tục, góp phần thực hiện mục tiêu phục vụ nhân dân của Nhà nước.


+ Bảo đảm sự linh hoạt, tạo thêm phương thức để hỗ trợ nạn nhân bị mua bán một cách hữu hiệu, kịp thời; cung cấp thông tin liên quan đến tình hình tội phạm mua bán người, qua đó, cơ quan Nhà nước sẽ kịp thời phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh với các hành vi mua bán người, góp phần duy trì trật tự xã hội.

+ Tăng cường niềm tin của người dân đối với Nhà nước.

(ii) Đối với người dân

- Tích cực:

+ Mở rộng cơ hội, điều kiện được tiếp cận việc làm của nạn nhân do có quy định đặc thù về hỗ trợ học nghề, nên nạn nhân mua bán người có thể dễ dàng được tiếp cận các cơ hội trợ học nghề.

+ Cơ hội, điều kiện tiếp cận, thụ hưởng các dịch vụ về chăm sóc sức khỏe (thể chất và tinh thần – hỗ trợ tâm lý) sẽ được mở rộng hơn do có chế độ hỗ trợ y tế và tâm lý cho nạn nhân tại cộng đồng, chưa có chế độ hỗ trợ quần áo mùa đông đối với nạn nhân lưu trú tại các tỉnh miền Bắc; hỗ trợ chi phí đi lại cho cán bộ đưa nạn nhân về nơi cư trú; chi phí đi lại cho nạn nhân là người nước ngoài trở về nước và chi phí cho người phiên dịch, người có trách nhiệm đưa nạn nhân là người nước ngoài ra bến xe để hồi hương; chi phí thuê phiên dịch đối với nạn nhân là người nước ngoài, người dân tộc thiểu số trong quá trình tiếp cận, xác minh, xác định nạn nhân và hỗ trợ nạn nhân. Ngoài ra, Giải pháp này còn tạo thuận lợi cho nạn nhân trong việc tiếp cận cơ hội, điều kiện để thụ hưởng trợ cấp khó khăn ban đầu.

+ Được hỗ trợ cung cấp thông tin dịch vụ tư vấn, hỗ trợ khẩn cấp thông qua đường dây nóng hỗ trợ nạn nhân bị mua bán, thông qua đó, góp phần bảo đảm quyền, lợi ích của nạn nhân bị mua bán.

+ Tăng cường niềm tin của người dân đối với Nhà nước.

c) Tác động về giới

Giải pháp này không phát sinh các vấn đề về giới và gây bất bình đẳng giới; không ảnh hưởng đến cơ hội, điều kiện, năng lực thực hiện và thụ hưởng các quyền, lợi ích hợp pháp của mỗi giới. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, nạn nhân mua bán người là phụ nữ và trẻ em chiếm tỷ lệ rất lớn; xuất phát từ đặc điểm giới, nhất là đặc điểm về tâm lý thì đây là các đối tượng yếu thế cần được bảo vệ, chăm sóc và hỗ trợ đặc biệt, nhất là đối với phụ nữ, trẻ em là nạn nhân mua bán người nhằm làm nô lệ tình dục. Do đó, nếu theo Giải pháp 2 thì cơ hội, điều kiện được hỗ trợ của nạn nhân mua bán người, nhất là phụ nữ và trẻ em, sẽ được mở rộng hơn do có quy định về việc hỗ trợ y tế và tâm lý cho nạn nhân tại cộng đồng; chi phí đi lại cho cán bộ đưa nạn nhân về nơi cư trú; chi phí đi lại cho nạn nhân là người nước ngoài trở về nước và chi phí cho người phiên dịch, người có trách nhiệm đưa nạn nhân là người nước ngoài ra bến xe để hồi hương; chi phí thuê phiên dịch đối với nạn nhân là người nước ngoài, người dân tộc thiểu số trong quá trình tiếp cận, xác minh, xác định nạn nhân và hỗ trợ nạn nhân; quần áo mùa đông đối với nạn nhân lưu trú tại các tỉnh miền Bắc; mở rộng đối tượng được hưởng trợ cấp khó khăn ban đầu và hỗ trợ học nghề...

d) Tác động về thủ tục hành chính

Giải pháp này sẽ sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính về đề nghị hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu do thay đổi điều kiện của đối tượng thực hiện thủ tục hành chính (bỏ điều kiện nạn nhân thuộc hộ nghèo). Từ việc thay đổi này sẽ tác động đến chi phí tuân thủ của Nhà nước do đối tượng đề nghị hỗ trợ có thể sẽ tăng lên; đồng thời, giảm chi phí tuân thủ của các đối tượng do bỏ điều kiện là thuộc hộ nghèo. Cụ thể:
(i) Đối với Nhà nước

Bảng 9. Tổng hợp chi phí tuân thủ của cơ quan Nhà nước

trong việc giải quyết thủ tục đề nghị hỗ trợ học văn hóa, học nghề và trợ cấp khó khăn ban đầu

	STT
	Tiêu chí
	Đơn vị
	Giá trị
	Ghi chú

	1.
	Chi phí thời gian để giải quyết 01 thủ tục
	Giờ
	88
	

	
	Tiếp nhận hồ sơ, lập hồ sơ, gửi Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp huyện
	
	24 (3 ngày)

	

	
	Thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện
	
	40 (5 ngày)

	

	2.
	Xem xét, quyết định chi hỗ trợ
	
	24 (3 ngày)

	

	3.
	Chi phí trực tiếp để giải quyết 
	Đồng
	0
	

	4.
	Đơn giá chi
	Đồng/giờ làm việc
	35.000
	

	5.
	Số lượng đối tượng trung bình/năm
	Đối tượng/năm
	B
	

	
	Tổng chi phí tuân thủ 


	Đồng/năm
	88 x 35.000 x 69 = 212.520.000đ
	


(ii) Đối với cá nhân

Bảng 10. Tổng hợp chi phí tuân thủ của của cá nhân trong việc đề nghị hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu

	STT
	Tiêu chí 
	Đơn vị 
	Giá trị
	Ghi chú 

	1
	Chi phí thời gian để giải quyết 01 thủ tục
	Giờ
	28,5
	

	1.1
	Chuẩn bị hồ sơ
	
	24,5
	

	
	Đơn đề nghị hỗ trợ của nạn nhân hoặc của gia đình nạn nhân 
	
	0,5
	

	
	Một trong các loại giấy xác nhận sau:

- Giấy xác nhận nạn nhân của cơ quan công an cấp huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh theo quy định tại khoản 4 Điều 24 của Luật phòng, chống mua bán người;

- Giấy xác nhận nạn nhân của cơ quan giải cứu theo quy định tại Điều 25 của Luật phòng, chống mua bán người;

- Giấy xác nhận nạn nhân của cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân;

- Giấy tờ, tài liệu do cơ quan nước ngoài cấp đã được cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài hoặc Bộ Ngoại giao Việt Nam hợp pháp hóa lãnh sự chứng minh người đó là nạn nhân.
	
	24
	

	1.2
	Gửi hồ sơ
	Giờ
	04
	

	2
	Chi phí trực tiếp (in ấn tài liệu, đi lại...) 
	Đồng
	100.000
	

	3
	Đơn giá chi
	Đồng/giờ làm việc
	30.000
	

	4
	Số lượng đối tượng đề nghị hỗ trợ trung bình/năm
	Đối tượng/năm
	69
	

	
	Tổng chi phí tuân thủ 


	Đồng/1 lần 
	[(24,5 x 30.000) + 100.000] x 69 =  57.615.000đồng/năm 
	


đ) Tác động đối với hệ thống pháp luật

- Giải pháp này không ảnh hưởng đến nguyên tắc tổ chức quyền lực Nhà nước và nguyên tắc tổ chức bộ máy Nhà nước.

- Bảo đảm điều kiện thi hành, tuân thủ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân ở góc độ kinh tế cũng như góc độ xã hội và khả năng tuân thủ các thủ tục hành chính.

- Giải pháp này không hạn chế các quyền, nghĩa vụ cơ bản của công dân theo quy định của Hiến pháp năm 2013.

- Bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp; bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật (thống nhất với quy định tại Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013).

- Không cản trở việc áp dụng các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.
2.4.3. Giải pháp 3: Các nạn nhân được hưởng chế độ hỗ trợ là tất cả các nạn nhân mua bán người ở các cơ sở bảo trợ xã hội, các cơ sở hỗ trợ nạn nhân khác và sửa đổi, bổ sung một số chế độ hỗ trợ tương tự như Giải pháp 2.
a) Tác động về kinh tế

(i) Đối với Nhà nước

Ngoài các tác động tương tự Giải pháp 2 thì ngân sách Nhà nước sẽ phải bỏ ra chi phí để chi hỗ trợ cho các nạn nhân mua bán người ở các cơ sở hỗ trợ nạn nhân khác không thuộc cơ sở bảo trợ xã hội. Chi phí này bao gồm:
- Chi phí để thực hiện các chế độ hỗ trợ cho nạn nhân mua bán người theo quy định tại Nghị định số 09/2013/NĐ-CP hiện hành, bao gồm chi hỗ trợ nhu cầu thiết yếu, hỗ trợ y tế, tư vấn tâm lý, trợ giúp pháp lý, hỗ trợ văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu và vay vốn sản xuất. 

- Chi phí để chi thực hiện các chế độ hỗ trợ dự kiến bổ sung:

Bảng 11. Tổng hợp chi phí ngân sách nhà nước chi cho một số chế độ hỗ trợ nạn nhân mua bán người được bổ sung

	STT
	Tiêu chí
	Đơn vị
	Giá trị
	Ghi chú

	1.
	Chi hỗ trợ y tế và tâm lý cho nạn nhân tại cộng đồng
	Đồng
	
	

	
	Mức chi
	Đồng
	820.000
	

	
	Số lượng đối tượng trung bình/năm
	Đối tượng
	443
	

	
	Tổng chi phí tuân thủ 


	Đồng/năm
	820.000 x 443 = 363.260.000đồng/năm 
	

	2.
	Chi phí cấp vật dụng cho nạn nhân 
	Đồng
	
	Chi theo thực tế

	
	Mức chi
	Đồng
	1.000.000đ
	

	
	Số lượng đối tượng trung bình/năm
	Đối tượng
	443
	

	
	Tổng chi phí tuân thủ 


	Đồng/năm
	1.000.000đ x 443 = 443.000.000 đồng/năm 
	

	3.
	Chi phí thuê phiên dịch đối với nạn nhân là người nước ngoài, người dân tộc thiểu số trong quá trình tiếp cận, xác minh, xác định nạn nhân và hỗ trợ nạn nhân
	Đồng
	
	

	
	Mức chi
	Đồng
	2.000.000
	

	
	Số lượng đối tượng trung bình/năm
	Đối tượng
	43
	

	
	Tổng chi phí tuân thủ 


	Đồng/năm
	2.000.000 x 43 = 860.000.000 đồng/năm 
	

	4
	Hỗ trợ sửa chữa nhà ở
	Đồng/năm
	 
	

	
	Mức chi
	Đồng
	15.000.000đ
	

	
	Số lượng (10%)
	Đối tượng
	40
	

	
	Tổng chi phí
	
	15.000.000đ x 40 = 600.000.000đ
	


(ii) Đối với người dân
Tác động tương tự Giải pháp 2; bên cạnh đó, Giải pháp này còn tác động tích cực về mặt kinh tế đối với nhóm đối tượng là nạn nhân mua bán người ở các cơ sở có chức năng hỗ trợ nạn nhân không phải là cơ sở bảo trợ xã hội. Theo đó, các đối tượng này sẽ được hưởng các chế độ hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước, bao gồm hỗ trợ về nhu cầu thiết yếu, hỗ trợ y tế, tư vấn tâm lý, trợ giúp pháp lý, văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu và vay vốn sản xuất. Đồng thời, họ còn được hưởng thêm các chế độ sau: hỗ trợ y tế và tâm lý cho nạn nhân tại cộng đồng; hỗ trợ chi phí đi lại cho cán bộ đưa nạn nhân về nơi cư trú; hỗ trợ chi phí đi lại cho nạn nhân là người nước ngoài trở về nước và chi phí cho người phiên dịch, người có trách nhiệm đưa nạn nhân là người nước ngoài ra bến xe để hồi hương; hỗ trợ chi phí thuê phiên dịch đối với nạn nhân là người nước ngoài, người dân tộc thiểu số trong quá trình tiếp cận, xác minh, xác định nạn nhân và hỗ trợ nạn nhân; hỗ trợ quần áo mùa đông đối với nạn nhân lưu trú tại các tỉnh miền Bắc. Nội dung cụ thể đã được tính toán tại phần tác động về kinh tế đối với Nhà nước ở Giải pháp 3 này.
b) Tác động về xã hội

(i) Đối với Nhà nước


Ngoài các tác động tích cực tương tự Giải pháp 2, Giải pháp này còn có thêm tác động tích cực là:

- Thể hiện sự phổ quát trong chính sách an sinh xã hội, sự quan tâm của Nhà nước đối với các đối tượng yếu thế trong xã hội là nạn nhân mua bán người.

- Thể hiện đúng bản chất của chính sách hỗ trợ, bảo đảm hỗ trợ đầy đủ, đúng đối tượng là tất cả các nạn nhân mua bán người.

(ii) Đối với người dân

Tác động tương tự tương tự Giải pháp 2, nhất là đối với đối tượng là nạn nhân mua bán người ở các cơ sở có chức năng hỗ trợ nạn nhân (không phải là cơ sở bảo trợ xã hội). Giải pháp này sẽ góp phần tăng cường niềm tin của người dân đối với Nhà nước.

c) Tác động về giới

Ngoài các tác động tương tự Giải pháp 2, theo Giải pháp này thì cơ hội, điều kiện được hỗ trợ của nạn nhân mua bán người, nhất là phụ nữ và trẻ em không chỉ ở trong các cơ sở bảo trợ xã hội mà ở các cơ sở khác có chức năng hỗ trợ nạn nhân, sẽ được mở rộng hơn do có quy định về việc hỗ trợ y tế và tâm lý cho nạn nhân tại cộng đồng; chi phí đi lại cho cán bộ đưa nạn nhân về nơi cư trú; chi phí đi lại cho nạn nhân là người nước ngoài trở về nước và chi phí cho người phiên dịch, người có trách nhiệm đưa nạn nhân là người nước ngoài ra bến xe để hồi hương; chi phí thuê phiên dịch đối với nạn nhân là người nước ngoài, người dân tộc thiểu số trong quá trình tiếp cận, xác minh, xác định nạn nhân và hỗ trợ nạn nhân; quần áo mùa đông đối với nạn nhân lưu trú tại các tỉnh miền Bắc; mở rộng đối tượng được hưởng trợ cấp khó khăn ban đầu và hỗ trợ học nghề...

d) Tác động về thủ tục hành chính
Giải pháp này sẽ tác động đến chi phí tuân thủ của Nhà nước do đối tượng đề nghị hỗ trợ có thể sẽ tăng lên (do bỏ quy định về điều kiện hộ nghèo, đồng thời mở rộng đối tượng là nạn nhân ở các cơ sở khác có chức năng hỗ trợ nạn nhân). Cụ thể:

Bảng 12. Tổng hợp chi phí tuân thủ của cơ quan Nhà nước

trong việc giải quyết thủ tục đề nghị hỗ trợ học văn hóa, học nghề và trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân ở các cơ sở hỗ trợ khác
	STT
	Tiêu chí
	Đơn vị
	Giá trị
	Ghi chú

	1.
	Chi phí thời gian để giải quyết 01 thủ tục
	Giờ
	88
	

	
	Tiếp nhận hồ sơ, lập hồ sơ, gửi Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp huyện
	
	24 (3 ngày)

	

	
	Thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện
	
	40 5 ngày)

	

	2.
	Xem xét, quyết định chi hỗ trợ
	
	24 3 ngày)

	

	3.
	Chi phí trực tiếp để giải quyết 
	Đồng
	0
	

	4.
	Đơn giá chi
	Đồng/giờ làm việc
	35.000
	

	5.
	Số lượng đối tượng trung bình/năm
	Đối tượng/năm
	69
	

	
	Tổng chi phí tuân thủ 


	Đồng/năm
	88 x 35.000 x 69 = 212.250.000đ
	


đ) Tác động đối với hệ thống pháp luật

Tác động tương tự Giải pháp 2.
2.5. Kiến nghị giải pháp lựa chọn

- Trên cơ sở so sánh các Giải pháp, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội kiến nghị lựa chọn Giải pháp 3. 

- Thẩm quyền ban hành chính sách là Chính phủ.

IV. GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ

- Chính phủ thống nhất quản lý Nhà nước về hỗ trợ nạn nhân mua bán người. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan tổ chức đánh giá, theo dõi tình hình thực thi chính sách.
- Quốc hội, các Uỷ ban của Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc các cấp có thẩm quyền và trách nhiệm giám sát việc thực hiện chính sách.
	Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Các bộ, cơ quan ngang bộ;
- Lưu: VT; Cục PCTNXH.
	KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Thị Hà


� Theo quy định tại khoản 2 Điều 8 Nghị định số 09/2013/NĐ-CP


� Theo quy định tại khoản 4 Điều 9 Nghị định số 09/2013/NĐ-CP


� Theo quy định tại khoản 5 Điều 11 Nghị định số 09/2013/NĐ-CP


� Theo quy định tại khoản 6 Điều 11 Nghị định số 09/2013/NĐ-CP


� Theo quy định tại khoản 5 Điều 12 Nghị định số 09/2013/NĐ-CP


� Theo quy định tại khoản 6 Điều 12 Nghị định số 09/2013/NĐ-CP


� Theo quy định tại khoản 5 Điều 13 Nghị định số 09/2013/NĐ-CP


� Theo quy định tại khoản 6 Điều 13 Nghị định số 09/2013/NĐ-CP


� Theo quy định tại khoản 3 Điều 17 Nghị định số 09/2013/NĐ-CP


� Theo quy định tại khoản 4 Điều 17 Nghị định số 09/2013/NĐ-CP


� Theo quy định tại khoản 3 Điều 17 Nghị định số 09/2013/NĐ-CP


� Theo quy định tại khoản 4 Điều 17 Nghị định số 09/2013/NĐ-CP


� Tất cả các số liệu là giả định trên cơ sở tham khảo chi phí thực hiện các thủ tục tương tự vì thực tế, chưa có tổ chức, cá nhân nào đề nghị cấp Giấy phép và thực hiện các thủ tục này 


� Nghị định số � HYPERLINK "https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/nghi-dinh-86-2015-nd-cp-co-che-thu-quan-ly-hoc-phi-co-so-giao-duc-quoc-dan-nam-hoc-2015-2016-den-2020-2021-292146.aspx" \t "_blank" \o "Nghị định 86/2015/NĐ-CP" �74/2013/NĐ-CP �ngày 15/7/2013 của Chính phủ; Nghị định số 136/2013/NĐ-CP; Thông tư liên tịch số 134/2013/TTLT-BTC-BLĐTBXH; Thông tư số 84/2019/TT-BTC.





� Theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 23 Nghị định số 09/2013/NĐ-CP


� Theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 23 Nghị định số 09/2013/NĐ-CP


� Theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 23 Nghị định số 09/2013/NĐ-CP


� Theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 23 Nghị định số 09/2013/NĐ-CP


� Theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 23 Nghị định số 09/2013/NĐ-CP


� Theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 23 Nghị định số 09/2013/NĐ-CP


� Theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 23 Nghị định số 09/2013/NĐ-CP


� Theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 23 Nghị định số 09/2013/NĐ-CP


� Theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 23 Nghị định số 09/2013/NĐ-CP





